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PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC

1. Thông tin chung về môn học
- Tổng số tiết: 45 (Lý thuyết: 35 tiết; Thảo luận: 10 tiết)
- Khoa giảng dạy: Kinh tế - Xã hội & Môi trường 
- Số điện thoại: 						       Email: ktxhmt.hcma1@gmail.com 
2.	Mô tả tóm tắt nội dung môn học
Môn Xã hội học đại cương thuộc khối kiến thức KHXH&NV thuộc các học phần bắt buộc, trong phần: Kiến thức Xã hội học đại cương.
- Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về môn xã hội học đại cương (đối tượng nghiên cứu, chức năng và vai trò của xã hội học trong thực tiễn; cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội, phương pháp điều tra xã hội học, xã hội hóa cá nhân; sai lệch chuẩn mực và kiểm soát xã hội ).
- Phát triển các kỹ năng  nhận diện, đánh giá và sử dụng phương pháp xã hội học vào trong công tác lãnh đạo, quản lý tại địa phương.
- Có thái độ chủ động, tích cực đối với quá trình học tập, vận dụng phương pháp và tri thức xã hội học trong thực tiễn công tác. Môn Xã hội học Đại cương có quan hệ với Xã hội học Quản lý và các bộ môn khác trong chương trình đào tạo cử nhân chính trị như: Triết học; Kinh tế chính trị học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng.
- Nội dung của môn học gồm 07 bài:
1. Nhập môn xã hội học 
2. Phương pháp điều tra Xã hội học 
3 .Xã hội học về cơ cấu xã hội
4. Hành động xã hội và Tương tác xã hội
5. Xã hội hoá
6. Sai lệch chuẩn mực và kiểm soát xã hội
7. Biến đổi xã hội
3. Mục tiêu môn học: 
Môn học Xã hội học đại cương cung cấp cho học viên: 
3.1.	Về kiến thức: 
- Hệ thống kiến thức xã hội học đại cương thông qua các tri thức cơ bản: Khái niệm và đối tượng nghiên cứu xã hội học; Lịch sử hình thành xã hội học; Chức năng của xã hội học. Một số kiến thức cơ bản về tiếp cận xã hội học đối với cấu trúc xã hội và phân tầng xã hội, những xu hướng cơ bản trong cấu trúc xã hội và phân tầng xã hội; Hành động xã hội và tương tác xã hội; Các phương pháp và kỹ thuật điều tra xã hội học thông dụng; Quá trình xã hội hóa cá nhân; Chuẩn mực xã hội, sai lệch xã hội và kiểm soát xã hội; Biến đổi xã hội.
3.2.	 Về kỹ năng: 
- Có khả năng vận dụng các tri thức xã hội học để nhận diện thực trạng cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội;
- Có khả năng vận dụng kiến thức điều tra xã hội học để nghiên cứu những vấn đề xã hội thực tiễn
- Có khả năng phân tích quá trình xã hội hóa cá nhân, đánh giá các yếu tố tác động từ đó xây dựng môi trường xã hội hóa cá nhân phù hợp, thuận lợi;
- Có khả năng tự kiểm soát hành vi cho phù hợp với các chuẩn mực xã hội, tránh sai lệch xã hội.
3.3.	 Về tư tưởng: 
- Chủ động học tập, vận dụng phương pháp và tri thức xã hội học trong hoạt động  thực tiễn.
- Tích cực góp phần xây dựng mô hình cơ cấu xã hội tối ưu nơi địa phương sinh sống, điều chỉnh bản thân trong quá trình xã hội hóa cá nhân, có những hành vi phù hợp với các chuẩn mực xã hội để xây dựng một xã hội văn minh, dân chủ, kỷ cương.

PHẦN II: CÁC BÀI GIẢNG/CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC
I. Bài giảng 1
1. Tên chuyên đề: Nhập môn xã hội học 
2. Số tiết lên lớp: 05
3. Mục tiêu: Bài giảng cung cấp cho học viên: 
- Về kiến thức: Nêu được hoàn cảnh ra đời, các nhà xã hội học tiêu biểu và sự hình thành và phát triển của Khoa học Xã hội học. Nắm được định nghĩa xã hội học, đối tượng nghiên cứu của xã hội học và cơ cấu của bộ môn xã hội học. Nhận thức đầy đủ các chức năng cơ bản của xã hội học trong nghiên cứu, và phục vụ công tác lãnh đạo và quản lý.
- Về kỹ năng: Vận dụng cách tiếp cận nghiên cứu xã hội học để phân tích các vấn đề xã hội cụ thể trong thực tiễn; Phát triển kỹ năng liên hệ lý luận xã hội học với thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý tại địa phương, cơ quan, đơn vị.
- Về tư tưởng: Hình thành thế giới quan khoa học, tiếp cận các hiện tượng xã hội một cách khách quan, biện chứng và hệ thống; Nâng cao nhận thức về vai trò của xã hội học đối với hoạt động lãnh đạo, quản lý và phát triển xã hội; Củng cố tinh thần trách nhiệm xã hội, thái độ tôn trọng các giá trị, chuẩn mực xã hội và sự đa dạng xã hội; Xây dựng ý thức vận dụng tri thức xã hội học vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	CHUẨN ĐẦU RA                                                            (Sau khi kết thúc bài giảng này                                        học viên có thể đạt được)
	ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC

	
	YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ
	HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ

	- Về kiến thức: 
+ Trình bày quá trình hình thành, phát triển của xã hội học và đóng góp của các nhà xã hội học tiêu biểu; Xác định đúng đối tượng nghiên cứu của xã hội học;
+ Phân biệt và giải thích được các bộ phận cấu thành và các chức năng của xã hội học;
+ Nhận diện được vai trò của xã hội học trong lãnh đạo, quản lý và phát triển xã hội hiện nay.
	
- Trình bày đúng nội dung cốt lõi; sử dụng đúng thuật ngữ; lập luận rõ ràng 
- Phân tích có dẫn chứng; liên hệ phù hợp với nội dung bài học. 
- Thể hiện tinh thần học tập nghiêm túc, tích cực tham gia xây dựng bài. Tôn trọng các ý kiến trao đổi. 
	- Thi viết; 
- Thi vấn đáp nhóm;
- Viết thu hoạch.

	- Về kỹ năng:
+ Vận dụng các khái niệm và cách tiếp cận xã hội học để phân tích một vấn đề xã hội cụ thể trong lĩnh vực công tác;
+ Liên hệ được các lý thuyết xã hội học với thực tiễn quản lý xã hội tại địa phương/ngành;
+ Thảo luận, trao đổi và trình bày ý kiến khoa học có lập luận về các vấn đề xã hội;
+ Đề xuất được những gợi ý, giải pháp quản lý xã hội dựa trên tri thức xã hội học.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
+ Vận dụng các khái niệm và cách tiếp cận xã hội học để phân tích một vấn đề xã hội cụ thể trong lĩnh vực công tác;
+ Đề xuất được những gợi ý, giải pháp quản lý xã hội dựa trên tri thức xã hội học.
	
	


5. Tài liệu học tập (Phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung bài giảng/chuyên đề và ghi rõ chương/mục/trang)
- Tập bài giảng Xã hội học Đại cương dùng cho hệ cử nhân chuyên ngành tổ chức nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Học viện CT- HC Khu vực I. Khoa XHH - Tâm lý LĐQL.2011. (Chương 1: từ trang 5 đến trang 19)
5.1. Tài liệu phải đọc (tối đa 03 tài liệu)
- Giáo trình Xã hội học Đại cương, Chủ biên: Phạm tất Dong, Lê Ngọc Hùng. NXBĐHQGHN. 2008. (Chương 1: từ trang 5 đến trang 42)
5.2. Tài liệu tham khảo
1. Giáo trình Xã hội học đại cương, Chủ biên: Nguyễn Thị Thuý, Bế Trung Anh, NXB Bách Khoa, 2014
6. Nội dung 
	CÂU HỔI CỐT LÕI                   (Bài giảng phải giải quyết)
	NỘI DUNG
	CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH

	Câu 1: Xã hội học được hình thành và phát triển như thế nào?
	1. KHÁI LƯỢC VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI HỌC 
1.1. Tiền đề về kinh tế- xã hội
- Sự biến đổi của kinh tế châu Âu đã đặt ra những nhu cầu thực tiễn mới đối với nhận thức xã hội.
+ Cách mạng công nghệ đem lại năng suất lao động to lớn.
+ Cách mạng thương mại đem lại sự tự do cạnh tranh phát triển, thị trường được mở rộng mang tầm quốc tế.
=> Xã hội biến đổi mạnh mẽ: di dân, tha hoá lối sống, bất bình đẳng, phân hoá giàu nghèo, bệnh dịch…
- Sự xuất hiện và phát triển hệ thống kinh tế TBCN đã phá vỡ trật tự xã hội phong kiến, gây những xáo trộn, biến đổi trong đời sống kinh tế của các tầng lớp trong xã hội. Từ đó đặt ra nhu cầu phải lập lại trật tự, ổn định xã hội và nhu cầu nhận thức để giải quyết những vấn đề mới mẻ nảy sinh từ cuộc sống đang biến động đó. Trong bối cảnh như vậy, Xã hội học ra đời đáp ứng nhu cầu nhận thức và cải biến xã hội bằng rất nhiều các công trình nghiên cứu thực nghiệm về các sự kiện, hiện tượng, quá trình xã hội, phản ánh đúng thực trạng, bản chất xã hội đó đồng thời vạch ra được nguyên nhân, chỉ ra được những biện pháp giải quyết chúng.
1.2. Tiền đề về chính trị - xã hội
- Cuộc đại CMTS Pháp 1789 mở đầu cho thời kỳ tan rã chế độ phong kiến  lập nên một chế độ mới làm thay đổi căn bản thể chế chính trị châu Âu lúc đó.
- Biến động chính trị theo con đường tiến hoá ở Anh và Đức với tự do ngôn luận TS và tự do bóc lột sức lao động của công nhân.
- Công xã Paris 1871: cuộc cách mạng VS đầu tiên trong lịch sử.
- Cách mạng tháng 10 Nga 1917 mở đường cho tầng lớp tiến bộ với lý tưởng XHCN.
- Từ những biến động về chính trị đó, các nhà tư tưởng xã hội đã miêu tả, tìm hiểu các quá trình, hiện tượng xã hội  để phản ánh và giải thích những biến động chính trị đang diễn ra quanh họ. Một số người còn tìm con đường biện pháp để lập lại trật tự và duy trì sự tiến bộ xã hội. (Các công trình nghiên cứu đều chịu ảnh hưởng của học thuyết CNXH Pháp)
1.3. Tiền đề về lý luận và phương pháp luận
- Về mặt lý luận: bắt nguồn từ những tư tưởng khoa học và văn hoá thời đại Phục hưng TK18: các nhà tư tưởng Anh và Pháp cho rằng con người cần được thoát khỏi những ràng buộc, hạn chế bên ngoài (như những quy tắc, luật lệ) để  tự do cạnh tranh phát triển. 
=>Vì thế cần nghiên cứu để thay thế xã hội cũ bằng xã hội mới tiến bộ hơn cho phù hợp với nhu cầu, bản chất và quyền lợi của con người. Đó là con đường khai sáng. 
- Về mặt phương pháp luận: Thế giới quan khoa học được thay đổi: Thế giới được xem như một thể thống nhất, có trật tự, có quy luật và có thể hiểu được, giải thích được bằng các phạm trù, khái niệm và phương pháp nghiên cứu khoa học.
=> Vì thế các nhà nghiên cứu tập trung vào các vấn đề, sự kiện hiện tượng xã hội, các hành động xã hội của con người và các quy luật tổ chức xã hội để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.
1.4 Các nhà xã hội học tiêu biểu và một số đóng góp
1.4.1. A.Comte (1798-1857) và thuyết thực chứng luận
· Cho rằng Xã hội học là khoa học về các quy luật tổ chức xã hội với mục đích tìm trật tự, ổn định xã hội.
· Xã hội học giống như khoa học tự nhiên (vật lý, sinh học) trong việc vận dụng phương pháp luận nghiên cứu để tìm hiểu bản chất xã hội => nên nghiên cứu Xã hội học bằng phương pháp thực chứng; thu thập và xử lý thông tin, kiểm tra giả thuyết, so sánh và tổng hợp các cứ liệu.
· Xã hội học được hợp thành từ 2 bộ phận là Tĩnh học xã hội và Động học xã hội.
· Lịch sử loài người phát triển qua 3 giai đoạn Thần học- Siêu hình- Thực chứng.
· Các tác phẩm chính: Triết học thực chứng, Hệ thống chính trị học thực chứng…
1.4.2. H.Spencer (1820-1903) và thuyết thích nghi xã hội
· Thích nghi xã hội: Chỉ cá nhân nào, hệ thống xã hội nào có khả năng thích nghi nhất với môi trường xung quanh mới có thể tồn tại được trong cuộc đấu tranh sinh tồn.
· Nguyên lý tiến hoá: xã hội loài người phát triển tuân theo quy luật tiến hoá từ cơ cấu  nhỏ, giản đơn, chuyên môn hoá thấp, không ổn định đến xã hội có cơ cấu lớn, phức tạp, liên kết, ổn định 
· Xã hội là một cơ thể sống đang hoạt động với sự cấu thành của các yếu tố với những chức năng riêng cùng hoạt động trong mối quan hệ gắn kết với nhau.(vd bộ não là nhà nước…)
Các tác phẩm chính: Tĩnh học xã hội, Các nguyên lý của Xã hội học, Xã hội học miêu tả
1.4.3. E.Durkheim (1858-1917) với thuyết đồng cảm xã hội, sự kiện xã hội và quy tắc nghiên cứu Xã hội học
· Xã hội học là khoa học nghiên cứu các sự kiện xã hội 
+ Sự kiện xã hội là những sự kiện do con người tạo nên (có thể nghiên cứu, quan sát được), tồn tại bên ngoài cá nhân, cá nhân được sinh ra trong xã hội và phải tuân thủ các chuẩn mực, phép tắc của xã hội (như các thiết chế xã hội, quy phạm xã hội…)
+Sự kiện xã hội là chung đối với mỗi cá nhân, được cộng đồng cùng chia sẻ, chấp nhận, nó có sức mạnh kiểm soát, cưỡng chế hành vi của con người.
· Thuyết đồng cảm xã hội 
+ Xã hội biến đổi từ giản đơn đến phức tạp, từ cơ học đến hữu cơ  (chịu ảnh hưởng của thuyết tiến hoá)=> chỉ ra vai trò quan trọng của đoàn kết xã hội, của phân công lao động trong xã hội đối với việc duy trì trật tự xã hội.
+ Đoàn kết xã hội- hội nhập xã hội- toàn cầu hoá); (đoàn kết cơ học và đoàn kết hữu cơ)
· sự kết dính trong xã hội là sự đồng cảm chung về các giá trị chuẩn mực mà mỗi thành viên trong xã hội tự nguyện, tiếp thu và hoà đồng. Đó là quá trình xã hội hoá cá nhân, quá trình cá nhân tiếp nhận nền văn hoá xã hội mà trong đó nó được sinh ra và nhờ đó cá nhân đạt được những đặc trưng xã hội  cơ bản cho bản thân, học được cách ứng xử được cho là thích hợp trong xã hội mà cá nhân sinh sống.
· Nghiên cứu nạn Tự tử (vị kỷ, vị tha, vô tổ cbức) cho thây mức độ đoàn kết xã hội càng thấp thì tỉ lệ tự tử càng cao và ngược lại 
· Quy tắc trong nghiên cứu Xã hội học:
+ Khi quan sát các sự kiện xã hội phải bỏ thành kiến cá nhân, xác định rõ hiện tượng nghiên cứu, tìm ra các chỉ báo thực nghiệm của hiện tượng nghiên cứu.
+ Khi phân biệt các sự kiện là bình thường hay dị biệt cần gắn với hoàn cảnh lịch sử cụ thể để coi đó là lệch chuẩn hay không lệch chuẩn.
* Các tác phẩm chính: Nghiên cứu về tổ chức của các xã hội tiên tiến, Phân công lao động trong xã hội, Tự tử, Các quy tắc của phương pháp Xã hội học…
   1.4.4. M. Werber (1864-1920) với quan niệm về hành động xã hội và phân tầng xã hội
* Hành động xã hội.
S  R
S  M  R 
(S: stimulate, M: medium, R: reaction)
· Khái niệm: hành động xã hội là hành động được chủ thể gắn cho nó một ý nghĩa chủ quan nào đó, có tính đến thái độ hành vi của người khác nên chủ thể định hướng tới người khác. Là hành động có ý nghĩa, có giá trị: chứa đựng động cơ, mục đích, tình cảm, văn hoá, giá trị bên trong.
Phân tầng xã hội:
· Kinh tế không đóng vai trò quyết định duy nhất đến sự phân tầng trong xã hội kinh tế thị trường. 
· Các yếu tố phi kinh tế như: cơ hội sống, thị trường, đạo đức, địa vị xã hội, uy tín xã hội, văn hoá…là nhân tố quan trọng tác động đến sự biến đổi tầng lớp, giai cấp 
· Các tác phẩm chính: Kinh tế và xã hội, Xã hội học về tôn giáo, Đạo đức Tin Lành và tinh thần CNTB, Loại hình lý tưởng…
1.4.5. Xã hội học Mác – Lênin
1.4.5.1. Quan điểm của K.Marx và V.I. Lênin: Nghiên cứu hình thái ý thức xã hội, cách nhìn duy vật biện chứng về xã hội,  lý thuyết giai cấp..
· Nghiên cứu hình thái KTXH: xã hội luôn vận động và phát triển theo quy luật khách quan, và phải trải qua những hình thái KTXH khác nhau (5 hình thái trong lịch sử). Trong xã hội, QHSX pải phù hợp với tính chất và trình độ của LLSX, CSHT quyết định KTTT.
· Lý thuyết về giai cấp: Trong mỗi một hình thái KTXH đều có giai cấp đại biểu cho QHSX và lịch sử của nhân loại. Xuất phát từ quan điểm: mọi sự bất bình đẳng, phân chia giai cấp trong xã hội xét đến cùng là do kinh tế, do chiếm hữu tư nhân về TLSX. Muốn xoá bỏ giai cấp chỉ bằng con đường đấu tranh giai cấp, đó là làm cách mạng.
· Cách nhìn DVBC về xã hội:
+ Quan điểm DV về xã hội: xã hội là sản phẩm của quá trình phát triển trong tự nhiên nên khi nghiên cứu bất kỳ xã hội nào cũng phải đi từ thực tế xã hội ấy, tồn tại xã hội như thế nào thì ý thức xã hội phản ánh như thế ấy, tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội.
+ Quan điểm biện chứng về xã hội: Mọi sự vật, hiện tượng trong xã hội đều có  mối liên hệ biện chứng tác động qua lại lẫn nhau, luôn nằmtrong vận động và phát triển.
· Tiếp cận Xã hội học cả từ khía cạnh vi mô và vĩ mô, nâng cao dần từng bước phát triển của lịch sử và khái quát lên để nhận thức một cách khách quan 
1.4.5.2. Vị trí và ý nghĩa của Xã hội học Mác-Lênin.
· Quan điểm của Marx tạo thành bộ khung lý luận và phương pháp luận nghiên cứu Xã hội học cho nhiều hướng nghiên cứu khác nhau, chẳng hạn: tác động tới trào lưu lý luận phê phán, lý luận về mâu thuẫn xã hội, lý luận về nhà nước, về văn hoá, về cơ cấu xã hội, về hệ thống thế giới…
· Các nhà Xã hội học Macxit cần vận dụng phép DVBC của Marx để nghiên cứu cơ cấu xã hội, mâu thuẫn xã hội và phân tầng xã hội… Cần vận dụng CNDVLS để phân tích sự biến đổi xã hội…
· Làm theo lời Marx: không chỉ giải thích thế giới mà còn cải biến thế giới.
=> Với các lý thuyết bao quát và có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển của nhiều trào lưu xã hội học đương thời như vậy, Auguste Comte, Emile Durkheim, Herbert Spencer, Karl Marx, Max Weber,... là những nhà xã hội học tiêu biểu, đại diện chính cho các trường phái xã hội học thế kỷ XIX và là người đặt nền móng cho sự phát triển của xã hội học hiện đại.
1.5. Những xu hướng Xã hội học hiện đại trên thế giới và Việt Nam
1.5.1 Xã hội học Vĩ mô ở Châu Âu
· Phát triển mạnh nhất là ở Pháp vào những năm 1920-1930 với trào lưu Xã hội học cấu trúc. Đối tượng nghiên cứu là tính chỉnh thể của tổ chức xã hội, tính hệ thống của thế giới trong mối quan hệ chi phối cá nhân như văn hoá, thiết chế xã hội, mạng lưới xã hội …
1.5.2. Xã hội học Vi mô ở Mỹ
· Phát triển mạnh vào những năm chiến tranh thế giới thứ 2 với trào lưu Xã hội học hành vi. Đối tượng nghiên cứu chính là hành vi cá nhân, cơ chế hình thành các hành vi cá nhân, sự tương tác xã hội, sự hình thành các động cơ và các tác nhân gây nên hành động xã hội…
1.5.3. Xã hội học Macxít ở LiênXô và Đông Âu
· Phát triển mạnh vào những năm 1960. Lấy triết học DVBC và DVLS làm cơ sở nhận thức luận. Kết hợp cả 2 bình diện cấu trúc xã hội và hành động xã hội  trong một thể thống nhất là cộng đồng xã hội. Xã hội học phát triển mạnh ở Bungaria, Hungaria, BaLan, TiệpKhắc… với những nghiên cứu về bất bình đẳng xã hội, thể chế xã hội, biến đổi xã hội…
1.5.4. Xã hội học ở Việt Nam
· Khoảng từ 1970 Xã hội học chính thức trở thành bộ môn khoa học độc lập, được nghiên cứu và giảng dạy tại các học viện và các trường đại học. Coi CNDVBC và CNDVLS làm cơ sở nhận thức luận, làm nguyên lý xây dựng tri thức Xã hội học cho mình.
         Các hướng nghiên cứu chính: cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội, chính sách xã hội, thiết chế xã hội, dư luận xã hội, quản lý xã hội…
	1. Câu hỏi trước giờ lên lớp
- Trình bày khái niệm, đối tượng nghiên cứu xã hội học? 
- Mối quan hệ của xã hội học với các bộ môn khoa học xã hội khác? 
- Những nguyên tắc xác định đối tượng của xã hội học?2. Câu hỏi sau giờ lên lớp
- Trình bày khái quát sự hình thành và phát triển XHH?
- Xã hội học có những chức năng gì? Phân tích ý nghĩa của nó trong hoạt động lãnh đạo, quản lý ở Lào?

	Câu 2: Định nghĩa và đối tượng nghiên cứu của xã hội học là gì?
	2. ĐỊNH NGHĨA VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA XÃ HỘI HỌC
2.1. Định nghĩa xã hội học
- Xã hội học là khoa học nghiên cứu các quy luật, các cơ chế và các điều kiện của sự nảy sinh, vận động và biến đổi mối quan hệ giữa con người và xã hội. (Phạm Tất Dong-Lê Ngọc Hùng, Xã hội học, Nxb Đại học Quốc gia. Hà Nội. 2008)
2.2. Đối tượng nghiên cứu của xã hội học: Cách xác định đối tượng nghiên cứu phụ thuộc vào cấp độ nghiên cứu của xã hội học:
- Tiếp cận vi mô: 
+ XHH nghiên cứu các khuôn mẫu hành vi xã hội của các cá nhân, các nhóm người.
+ Nghiên cứu những nguyên nhân, động cơ của các hành vi, hành động, khuôn mẫu, tác phong của những hành động xã hội,… từ đó có những kiến nghị giải pháp nhằm tác động vào các nhóm xã hội theo chiều hướng tích cực, hiệu quả.
- Tiếp cận vĩ mô: 
+ XHH nghiên cứu quy luật của hoạt động xã hội, của sự vận động, biến đổi và phát triển cộng đồng xã hội và hệ thống xã hội tồn tại và phát triển trong lịch sử. 
+ Nghiên cứu hình thức và mức độ biểu hiện; các nhân tố, các mối quan hệ, những khía cạnh về mặt cấu trúc của hệ thống các giá trị, chuẩn mực, phong tục, tập quán, thiết chế xã hội, .. để tìm ra quy luật, xu hướng vận động, biến đổi của chúng.
- Tiếp cận tổng hợp: 
+ XHH nghiên cứu hành vi xã hội, hoạt động xã hội và các quy luật vận động của các nhóm các cộng đồng và các hệ thống xã hội.
+ Nghiên cứu các nhân tố, các mối quan hệ, những khía cạnh về mặt cấu trúc của thực trạng xã hội, để chỉ ra xu hướng, đặc trưng của những quá trình xã hội, từ đó đưa ra các dự báo về sự biến đổi xã hội có ý nghĩa đối với quá trình quản lý và kiểm soát xã hội. 
	

	Câu 3: Cơ cấu và chức năng của Xã hội học là gì?
	3. CƠ CẤU VÀ CHỨC NĂNG CỦA XÃ HỘI HỌC
3.1. Cơ cấu của xã hội học
- Xã hội học đại cương và xã hội học chuyên biệt
- Xã hội học lý thuyết và xã hội học thực nghiệm
- Xã hội học nghiên cứu cơ bản và ứng dụng
3.2. Chức năng của xã hội học
- Chức năng nhận thức: 
+ Cung cấp một hệ thống các tri thức, bao gồm hệ thống các khái niệm, lý thuyết, các phương pháp nghiên cứu và phương pháp điều tra xã hội học góp phần làm rõ thực trạng xã hội.
+ Nghiên cứu thực nghiệm góp phần bổ sung và hoàn thiện thế giới quan cho các nhà nghiên cứu và các nhà lãnh đạo quản lý.
+ Luận giải và làm sáng tỏ xu hướng, tính quy luật của thực tại xã hội, các quá trình xã hội từ đó làm cơ sở đánh tin cậy cho những quyết định quản lý.
- Chức năng thực tiễn
+ Cung cấp cơ sở thực tiễn cho các nhà LĐQL, cập nhật, phát hiện được những mâu thuẫn, xung đột hay những sai lệch xã hội từ đó điều chỉnh kịp thời cho hoạt động quản lý.
+ Đưa ra các dự báo khoa học, làm sáng rõ xu hướng biến đổi của các quá trình xã hội.
+ Đánh giá hiệu quả công tác quản lý cho các nhà lãnh đạo và quản lý phát triển xã hội.
- Chức năng giáo dục 
+ Tác động thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi các cá nhân, nhóm xã hội nhằm tự điều chỉnh những hoạt động của mình phù hợp với những quy phạm chuẩn mực và các hệ giá trị của xã hội, phát huy tính tích cực xã hội, khắc phục được các hành vi lệch lạc, đi chệch khỏi quỹ đạo của sự phát triển.
+ Phát triển tư duy khoa học cho các nhà lãnh đạo quản lý, nâng tư duy ở trình độ thói quen, thông thường, kinh nghiệm lên trình độ tư duy lý luận, tư duy khoa học.
	

	NỘI DUNG TỰ HỌC TRƯỚC GIỜ LÊN LỚP

	1. Các lý thuyết xã hội học và các nhà xã hội học tiêu biểu
2. Khái niệm, đối tượng nghiên cứu của xã hội học
3. Chức năng của xã hội học


7. Yêu cầu với học viên (Nêu rõ các hoạt động người học phải thực hiện phù hợp với chuẩn đầu ra, nội dung, hình thức tổ chức dạy học và yêu cầu đánh giá của bài giảng đã tuyên bố).
- Trước giờ lên lớp: 
+ Nghiên cứu nội dung bài giảng
+ Trả lời các câu hỏi trước giờ lên lớp
+ Chuẩn bị các nội dung thảo luận
- Trong giờ lên lớp: 
+ Tập trung nghe giảng
+ Tích cực tham gia thảo luật, tương tác, đóng góp ý kiến vào bài giảng.
- Sau giờ lên lớp: 
+ Nghiên cứu lại bài giảng
+ Trả lời câu hỏi sau giờ lên lớp.

I. Bài giảng 2
1. Tên chuyên đề: Phương pháp điều tra xã hội học
2. Số tiết lên lớp: 10
3. Mục tiêu: Bài giảng cung cấp cho học viên: 
- Về kiến thức: Nắm được nội dung và căn cứ khoa học về phương pháp nghiên cứu xã hội học, phương pháp điều tra xã hội học; Đặc điểm, ưu – nhược điểm và điều kiện áp dụng của một số phương pháp điều tra xã hội học cơ bản; Quy trình tiến hành một cuộc điều tra xã hội học.
- Về kỹ năng: Lựa chọn phương pháp/thiết kế nghiên cứu phù hợp với một vấn đề cụ thể trong thực tiễn. Hình thành kỹ năng xây dựng khung lý thuyết, mục tiêu – nhiệm vụ nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu, xác định biến số, thao tác hóa khái niệm thành chỉ báo – thang đo. Biết phác thảo bảng hỏi/khung hỏi (ankét, phỏng vấn) phù hợp với trình độ – tâm lý đối tượng; biết lựa chọn mẫu điều tra phù hợp yêu cầu của nghiên cứu.
- Về tư tưởng: Hình thành tư duy khoa học, khách quan, thận trọng khi thu thập và xử lý thông tin; ý thức đạo đức nghiên cứu và bảo mật thông tin. Thể hiện thái độ chủ động trong sử dụng cá phương pháp điều tra xã hội học trong nghiên cứu và phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	CHUẨN ĐẦU RA                                                            (Sau khi kết thúc bài giảng này                                        học viên có thể đạt được)
	ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC

	
	YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ
	HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ

	- Về kiến thức: Giải thích đúng các khái niệm: phương pháp nghiên cứu xã hội học, phương pháp điều tra xã hội học. Trình bày, ưu/nhược, điều kiện áp dụng của các phương pháp điều tra: phân tích tài liệu, quan sát, phỏng vấn, ankét. Mô tả được đầy đủ các bước của một cuộc điều tra xã hội học.
	- Trình bày được các khái niệm và các phương pháp điều tra xã hội học.
- Đánh giá được ưu điểm, hạn chế của các phương pháp điều tra xã hội học.
- Xác định được yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong vận dụng phương pháp điều tra xã hội học vào công tác lãnh đạo, quản lý.
	- Thi viết; 
- Thi vấn đáp nhóm;
- Viết thu hoạch.

	- Về kỹ năng: Xác định một vấn đề nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu và điều tra phù hợp; Xây dựng được khung lý thuyết và hệ biến số cơ bản; thao tác hóa khái niệm thành chỉ báo – thang đo; Soạn được đề cương bảng hỏi và đề xuất cách chọn mẫu phù hợp yêu cầu nghiên cứu.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Tuân thủ đạo đức nghiên cứu: trung thực, bảo mật. Có ý thức vận dụng tri thức xã hội học để tăng cường năng lực lãnh đạo, quản lý.
	
	


5. Tài liệu học tập (Phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung bài giảng/chuyên đề và ghi rõ chương/mục/trang)
- Tập bài giảng Xã hội học Đại cương dùng cho hệ cử nhân chuyên ngành tổ chức nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Học viện CT- HC Khu vực I. Khoa XHH – Tâm lý LĐQL.2011. (Chương 3, trang 35 – 57).
5.1. Tài liệu phải đọc (tối đa 03 tài liệu)
Tập bài giảng Xã hội học. NXB Chính trị - Hành chính, Hà Nội 2012. TS. Trần Thị Minh Ngọc – TS. Trần Thị Xuân Lan đồng chủ biên. (Bài 5, trang 140 – 180). 
Giáo trình Xã hội học Đại cương, Chủ biên: Phạm tất Dong, Lê Ngọc Hùng. NXBĐHQGHN. 1997. (Chương 3, trang 97 – 126).
5.2. Tài liệu tham khảo
6. Nội dung 
	CÂU HỔI CỐT LÕI                   (Bài giảng phải giải quyết)
	NỘI DUNG
	CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH

	Câu 1: Phương pháp điều tra xã hội học là gì?
	1. Một số phương pháp điều tra xã hội học
1.1. Khái niệm:
 - Phương pháp: là cách thức, biện pháp được chủ thể sử dụng như là công cụ, phương tiện để thực hiện mục tiêu đặt ra.
- Phương pháp luận: là học thuyết hay lý thuyết về phương pháp, đó là hệ thống các nguyên lý chỉ đạo xây dựng các nguyên tắc hợp thành phương pháp.
- Phương pháp nghiên cứu xã hội học: là phương thức xây dựng tri thức xã hội học, là tổng thể những biện pháp, những thủ tục, những công đoạn của nhận thức xã hội học với thực tiễn xã hội.
=> Phương pháp nghiên cứu điều tra xã hội học là phương pháp nhằm thu thập, xử lý phân tích thông tin xã hội về đối tượng bao gồm các phương pháp: phân tích tài liệu, phát vấn, phương pháp metric xã hội, phương pháp thực nghiệm, phương pháp nghiên cứu trường hợp, phương pháp quan sát... Tuy nhiên, cũng có thể sắp xếp các phương pháp trên vào hai nhóm: các phương pháp nghiên cứu định tính và các phương pháp nghiên cứu định lượng.
1.2. Một số phương pháp điều tra xã hội học
1.2.1. Phương pháp phân tích tài liệu
- Khái niệm: Là phương pháp sử dụng các kỹ thuật chuyên môn nhằm thu thập hoặc rút ra từ những nguồn tài liệu các thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu. Trong xã hội học, tài liệu là một hiện vật được con người tạo nên một cách đặc biệt, dùng để truyền tin hoặc bảo lưu thông tin gồm: tài liệu viết, tài liệu thống kê, tài liệu điện quang, tài liệu ghi âm, tài liệu kỹ thuật số. Tùy cách phân chia theo các dấu hiệu mà mỗi loại tài liệu lại được chia nhỏ ra nhiều loại khác.
- Yêu cầu khi phân tích tài liệu:
+ Đòi hỏi phải phân tích có hệ thống, từ đó rút ra những thông tin cần thiết, đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu.
+ Phải tiến hành phân loại, lựa chọn, khái quát hóa các dữ liệu, so sánh các kết luận với các giả thuyết, cho phép rút ra những thông tin cần thiết từ tài liệu.
+ Phải trả lời được các câu hỏi sau: tài liệu có tên là gì (loại tài liệu)? Văn cảnh xuất xứ của tài liệu, tên tác giả (ai viết)? Mục đích của tài liệu, độ tin cậy của tài liệu, tính xác thực của tài liệu, ảnh hưởng xã hội của tài liệu, nội dung và giá trị của tài liệu, mức độ thông tin trong tài liệu (đầy đủ hay chưa đầy đủ)? 
+ Những kết luận rút ra từ tài liệu phải có giá trị thiết thực về mặt lý luận và thực tiễn, đáp ứng được mục tiêu của cuộc nghiên cứu.
- Ưu, nhược điểm của phương pháp
+ Ưu điểm: sử dụng tài liệu có sẵn ít tốn kém về công sức, thời gian, kinh phí, không cần sử dụng nhiều người.
+ Nhược điểm:
* Tài liệu ít được phân chia theo những dấu hiệu mà ta mong muốn, khó tìm được những nguyên nhân cũng như mối quan hệ qua lại của các dấu hiệu. 
* Số liệu thống kê chưa được phân bổ theo các cấp độ xã hội khác nhau như nhóm xã hội, tầng xã hội, mà mới chỉ khảo sát theo đơn vị hành chính, chưa đi sâu phân tích các đặc trưng và khía cạnh xã hội trong từng nhóm xã hội. Những tài liệu chuyên ngành đòi hỏi phải có các chuyên gia có trình độ cao. 
1.2.2. Phương pháp quan sát
- Khái niệm: Là phương pháp thu thập thông tin xã hội thông qua tri giác trực tiếp và ghi chép lại trung thực những nhân tố có liên quan đến đối tượng và mục đích nghiên cứu.
- Yêu cầu/các bước khi quan sát:
+ Xác định khách thể, mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng quan sát.
+ Xác định thời hạn quan sát, những yêu cầu về mặt tài chính.
+ Dự kiến trước các khó khăn, trở ngại khi quan sát.
+ Tiếp cận hiện trường quan sát, chuẩn bị giấy phép, những thủ tục tiếp xúc bước đầu.
+ Lựa chọn các phương án quan sát và vạch ra các thể thức lựa chọn khi quan sát.
+ Chuẩn bị tài liệu, kế hoạch, thiết bị kỹ thuật in ấn, văn bản, văn phòng phẩm.
+ Thực hành quan sát.
- Ưu, nhược điểm của phương pháp:
+ Ưu điểm
Cho phép ghi lại những biến đổi khác nhau của đối tượng được nghiên cứu lúc nó xuất hiện.
Thấy được những hiện tượng lẩn khuất dưới mắt người lạ.
Giúp nhà nghiên cứu trình bày tốt hơn các giả thuyết bởi thấy được chính xác các sự kiện.
+ Nhược điểm
Sự can thiệp của người quan sát vào quá trình quan sát làm ảnh hưởng đến tính khách quan tự nhiên của đối tượng quan sát.
Quan sát tham dự chỉ có một người tiến hành, do đó không bao quát được hết những mối liên hệ giữa các sự kiện và toàn thể.
Bằng quan sát khó phát hiện được những ý kiến và phán đoán của người được quan sát.
1.2.3. Phương pháp phỏng vấn
- Khái niệm: là phương pháp thu thập thông tin xã hội qua hỏi và trả lời (người nghiên cứu đặt câu hỏi cho đối tượng, khi đối tượng trả lời thì ghi câu trả lời vào phiếu hoặc ghi nhớ nó và tái hiện lại sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn).
Phỏng vấn bao gồm bốn loại sau:
- Phỏng vấn tiêu chuẩn hóa: là cuộc phỏng vấn được tiến hành theo một trình tự nhất định, với mọi nội dung đã được định sẵn và dùng để hỏi các đối tượng được phỏng vấn. 
- Phỏng vấn không tiêu chuẩn hóa: là cuộc đàm thuộc tự do theo một chủ đề đã được vạch sẵn.
- Phỏng vấn thường: là những cuộc phỏng vấn bình thường nhằm thu thập những thông tin phục vụ cho những mục đích nhất định nào đó. Cuộc phỏng vấn loại này tùy theo tình huống cụ thể mà đưa ra các nội dung câu hỏi khác nhau, cũng như thay đổi trật tự câu hỏi, thêm bớt ý kiến.
- Phỏng vấn sâu: là những cuộc phỏng vấn lấy ý kiến chuyên gia hoặc đi sâu vào tìm hiểu một vấn đề chính trị hay kinh tế, xã hội hóc búa nào đó.
- Phỏng vấn tập trung/ phỏng vấn nhóm: là cuộc phỏng vấn một nhóm người trong cùng một thời gian và địa điểm nhằm làm sáng rõ một chủ đề nhất định nào đó. 
- Yêu cầu khi phỏng vấn
Cần có một bảng trả lời câu hỏi quy chuẩn nhưng phải tiến hành như một quá trình linh hoạt sáng tạo. Có thể sử dụng khéo léo các câu hỏi chức năng và câu hỏi có tính chất tâm lý xen kẽ vào bảng hỏi tiêu chuẩn hóa nhằm khắc phục những hàng rào tâm lý, những khoảng cách hoặc sự mặc cảm hay chưa thật cởi mở trong khi trả lời các câu hỏi của người được phỏng vấn.
- Ưu, nhược điểm của phương pháp
Ưu điểm: Đây là phương pháp được sử dụng để tìm hiểu sâu về các phản ứng trong suy nghĩ, thái độ, tình cảm, lòng tin, quan điểm chính kiến, trả lời những động cơ, nguyên nhân dẫn đến cách ứng xử của con người. Phương pháp này chiếm một vị trí chủ đạo trong hệ thống phương pháp thu thập thông tin xã hội sơ cấp bởi nó thu được lượng thông tin phong phú và chất lượng thông tin cao. 
Nhược điểm: Trong cuộc phỏng vấn tiêu chuẩn hóa, cả người phỏng vấn lẫn người được phỏng vấn đều phải tuân theo một trình tự nghiêm ngặt, người phỏng vấn không được tự ý thay đổi nội dung hay trật tự của các câu hỏi, yêu cầu về sự lựa chọn mẫu đại diện không quá chặt chẽ, xem nhẹ tính hệ thống, tính đại diện,...
1.2.4. Phương pháp An két (bảng hỏi)
- Khái niệm: là phương pháp thu thập thông tin xã hội gián tiếp dựa trên bảng câu hỏi (phiếu trưng cầu ý kiến). - Yêu cầu khi sử dụng phiếu trưng cầu ý kiến
+ Phải đầu tư nhiều công phu để soạn thảo ra một bảng câu hỏi thật sự khoa học, phù hợp với đối tượng. 
+ Trách nhiệm khoa học nghiêm túc trong tiến hành chọn mẫu đại diện.
+ Cần phối hợp, cộng tác, điều tra linh hoạt, ăn ý giữa nhà nghiên cứu với cộng tác viên và những người hữu quan nói chung. 
- Ưu, nhược điểm của phương pháp
+ Ưu điểm: 	
Nó chủ yếu đi vào thu thập các hành động, sự việc, xác định quy mô kích thước và tương quan về số lượng giữa các biến số của các sự vật, hiện tượng nhất định để đo lường mức độ và triển vọng của các hành động.
Yêu cầu về chọn mẫu đại diện hết sức nghiêm ngặt nên những thông tin thu được thường mang lại tính khẳng định cao và mang lại tính đại diện cho một tập hợp xã hội đông người.
Các chỉ báo trong phiếu điều tra ankét đều đã được mã hóa, do vậy rất tiện cho việc xử lý bằng máy vi tính.
	1. Câu hỏi trước giờ lên lớp
- Trình bày các phương pháp thu thập thông tin xã hội học? Tại sao trong thu thập thông tin xã hội học cần phải phối hợp sử dụng các phương pháp?
- Thế nào là mẫu? Trình bày các phương pháp chọn mẫu?
- Vận dụng nội dung kiến thức nghe giảng chương trước vào vị trí công tác của học viên, chỉ ra/đề nghị những vấn đề cần giải đáp.
2. Câu hỏi sau giờ lên lớp
- Trình bày nội dung, yêu cầu, ưu nhược điểm của phương pháp phỏng vấn, phương pháp điều tra An két, phương pháp phân tích tài liệu, phương pháp quan sát?
- Trình bày các yêu cầu đối với việc soạn thảo bảng hỏi trong điều tra xã hội học?

	Câu 2: Cách thức tiến hành một cuộc điều tra xã hội học gồm những nội dung gì?
	2. Cách thức tiến hành một cuộc điều tra xã hội học
2.1. Giai đoạn chuẩn bị
- Xác định chủ đề nghiên cứu: Bao gồm các bước: Phát hiện vấn đề nghiên cứu, luận chứng vấn đề nghiên cứu và xác định tên đề tài nghiên cứu.
- Xây dựng khung lý thuyết
+ Khung lý thuyết theo nghĩa rộng là một hệ thống những phạm trù, khái niệm, thể hiện những nội dung quan trọng nhất của một cuộc điều tra xã hội học. 
+ Theo nghĩa hẹp, khung lý thuyết là một sơ đồ trình bày mối quan hệ giữa hai nhóm biến số (biến số độc lập và biến số phụ thuộc), ngoài ra là các biến can thiệp, môi trường xã hội, hệ quả xã hội.
- Xác định mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 
+ Mục tiêu nghiên cứu là hướng tìm kiếm chủ yếu các thông tin, là kết quả cần phải đạt được của cuộc điều tra. Mục tiêu nghiên cứu được xác định ở hai cấp độ: mục tiêu dài hạn và mục tiêu cụ thể.
+ Nhiệm vụ nghiên cứu là các câu hỏi cần phải trả lời và các thủ tục, các bước cần được hoàn thành để đạt được mục tiêu nghiên cứu. Không nên đặt ra quá nhiều nhiệm vụ, cũng như đồng nhất giữa nhiệm vụ và mục tiêu. 
- Xây dựng giả thuyết nghiên cứu 
+ Giả thuyết trong nghiên cứu xã hội học là sự giả định có căn cứ khoa học về cơ cấu các đối tượng, về tính chất của các yếu tố và các mối liên hệ tạo nên các đối tượng đó, về cơ chế hoạt động và phát triển của chúng.
+ Lập giả thuyết là đưa ra một nhận thức sơ bộ về các biến số và mối quan hệ giả định giữa các biến. Mối quan hệ này có thể được đo lường thông qua các phép đo và được trắc nghiệm để đi đến sự khẳng định hay phủ định của mối quan hệ đó.
- Các loại biến số chủ yếu
+ Biến số độc lập: là biến số gây ra, quyết định hay ảnh hưởng đến một biến số khác.
+ Biến số phụ thuộc: là biến số chịu ảnh hưởng, quyết định hoặc là kết quả của hoạt động của biến số độc lập.
+ Biến số can thiệp (biến số trung gian): biến số này xuất hiện trong các mô hình nhân quả phức tạp khi không xác định được ảnh hưởng trực tiếp của biến độc lập đến biến phụ thuộc.
- Xây dựng mô hình lý luận, thao tác các khái niệm, xác định các chỉ báo và thang đo
Đây là khâu quan trọng nhất của một công trình nghiên cứu thực nghiệm, nó cho phép chúng ta có thể tái tạo được vấn đề nghiên cứu và đo lường trực tiếp các vấn đề được nêu ra.
- Chọn phương pháp điều tra
- Xây dựng bảng câu hỏi
+ Bảng câu hỏi là phương pháp thu thập thông tin cá biệt theo đề tài nghiên cứu, là tổ hợp các câu hỏi, chỉ báo đã được xác định nhằm khai thác và thu thập thông tin trên cơ sở của các giả thuyết và mục đích của cuộc điều tra.
+ Bảng câu hỏi thường dùng trong các trường hợp sử dụng các phương pháp phỏng vấn, ankét, metric xã hội. Một bảng câu hỏi được xây dựng tốt sẽ cho phép thu được những lượng thông tin đáng tin cậy và khả quan, ngược lại sẽ làm thông tin thu được bị sai lệch hoặc méo mó. 
- Thông thường, lập một bảng câu hỏi phải tính đến hai yêu cầu sau:
+ Phải đáp ứng được mục tiêu của cuộc điều tra.
+ Phải phù hợp với trình độ và tâm lý người được hỏi.
- Chọn mẫu điều tra:
+ Chọn mẫu chính là quá trình sử dụng các phương pháp khác nhau nhằm tìm ra được một tập hợp các đơn vị (nhóm xã hội, người) mà những đặc trưng và cơ cấu được nghiên cứu của chúng có thể đại diện cho một tập hợp xã hội lớn hơn; những kết luận được rút ra nó có thể suy rộng cho cả tổng thể, mà nó là một bộ phận ở trong đó.
2.2. Giai đoạn tổ chức điều tra
- Lập kế hoạch điều tra
+ Hoàn thiện các bước chuẩn bị
+ Lập phương án dự kiến xử lý thông tin
+ Hoàn chỉnh bộ công cụ nghiên cứu 
+ Lựa chọn thời điểm tiến hành điều tra
+ Chuẩn bị kinh phí để tiến hành điều tra
+ Công tác tiền trạm
+ Lập biểu đồ tiến hành điều tra
- Lựa chọn và tập huấn điều tra viên
+ Trong mỗi cuộc điều tra, tùy theo quy mô, tính chất phức tạp của đề tài nghiên cứu và phương pháp điều tra, mà người tổ chức cuộc điều tra chuẩn bị lực lượng điều tra viên nhiều hay ít, chất lượng và những yêu cầu về năng lực, phẩm chất cao hay trung bình.
+ Trong những cuộc điều tra bằng phương pháp ankét, trình độ chuyên môn không đòi hỏi cao lắm, song trong các cuộc điều tra bằng phương pháp phỏng vấn sau hay quan sát đầy đủ, người tiến hành công việc phải có nhiều kinh nghiệm và trình độ văn hóa cao (nhất là về mặt chuyên môn).
- Thu thập thông tin trên thực địa
+ Thu thập thông tin chiếm một khoảng thời gian tương đối dài so với toàn bộ cuộc điều tra xã hội học. + Cần phối hợp ăn ý, nhịp nhàng, sáng tạo, linh hoạt, với những cách ứng xử thông minh, nhạy bén. Mục tiêu là kết quả thu được tối đa, chi phí tiết kiệm, lợi ích hài hòa.
2.3. Giai đoạn xử lý, phân tích và báo cáo kết quả điều tra xã hội học
- Tập hợp tài liệu và xử lý thôn tin phiếu điều tra
+ Kết thúc giai đoạn thu thập thông tin, chúng ta thu được một khối lượng lớn các thông tin, bao gồm phiếu điều tra ankét, nhật ký ghi chép biên bản hoặc phiếu phỏng vấn sâu, tài liệu thống kê, sách báo, văn bản, tranh ảnh, băng ghi âm, đĩa hình...
- Phân tích thông tin
+ Quá trình phân tích số liệu đòi hỏi những nghiệp vụ phân tích thống kê mạnh như SPSS đã đảm nhiệm các phần việc như lập bảng đơn biến, hai biến và đa biến, tính toán được các giá trị đặc trưng thống nhất của tập hợp số liệu, tính toán các hàm số, thiết kế sơ đồ... 
- Kiểm định giả thuyết nghiên cứu
+ Kết hợp sự kiểm tra giả thuyết bằng chính các thao tác lôgíc với những tri thức có được bằng kinh nghiệm. + Khi kiểm định giả thuyết là sai lại là điểm khởi đầu của một giả thuyết nghiên cứu đúng đắn hơn. Hơn nữa, chính sự bác bỏ các giả thuyết bằng những kết quả kinh nghiệm của cuộc nghiên cứu, tự nó cũng có một giá trị nhất định.
- Viết báo cáo và xã hội hóa kết quả nghiên cứu
Kết quả điều tra xã hội học thực nghiệm thường được trình bày dưới dạng báo cáo. Các cấp độ báo cáo:
+ Dành cho các nhà nghiên cứu: báo cáo phải phản ánh được những bước đi của việc thiết kế nghiên cứu; bộ công cụ, mẫu, độ tin cậy và tính xác thực của thông tin thu nhận được; sự khẳng định hay phủ định giả thuyết được nêu ra; tính chắc chắn và lôgíc của các luận giải.
+ Dành cho đối tác tài trợ hoặc lãnh đạo, quản lý: Nhóm đối tượng này có những yêu cầu giá trị thực tế của nghiên cứu. Đặc biệt các kiến giải về việc sử dụng thông tin trong công tác lãnh đạo, quản lý là một phần quan trọng của loại báo cáo này.
+ Công chúng: phải chú ý đến các số liệu và kết luận rất xác đáng. Khía cạnh đạo đức xã hội cần được lưu tâm khi công bố các kết quả nghiên cứu. Bất kỳ một nội dung thông tin nào được cung cấp cho công chúng cũng phải kiểm tra kỹ lưỡng về độ tin cậy, xác thực và không gây ảnh hưởng bất lợi cho công chúng.
	

	NỘI DUNG TỰ HỌC TRƯỚC GIỜ LÊN LỚP

	1. Khái niệm phương pháp nghiên cứu xã hội học và phương pháp điều tra xã hội học
2. Công cụ điều tra xã hội học


7. Yêu cầu với học viên (Nêu rõ các hoạt động người học phải thực hiện phù hợp với chuẩn đầu ra, nội dung, hình thức tổ chức dạy học và yêu cầu đánh giá của bài giảng đã tuyên bố).
- Trước giờ lên lớp: 
+ Nghiên cứu nội dung bài giảng
+ Trả lời các câu hỏi trước giờ lên lớp
+ Chuẩn bị các nội dung thảo luận
- Trong giờ lên lớp: 
+ Tập trung nghe giảng
+ Tích cực tham gia thảo luật, tương tác, đóng góp ý kiến vào bài giảng.
- Sau giờ lên lớp: 
+ Nghiên cứu lại bài giảng
+ Trả lời câu hỏi sau giờ lên lớp.


I. Bài giảng 3
1. Tên chuyên đề: Xã hội học về cơ cấu xã hội 
2. Số tiết lên lớp: 10
3. Mục tiêu: Bài giảng cung cấp cho học viên: 
- Về kiến thức: Cơ sở khoa học của cơ cấu xã hội: Các thành tố cơ bản của cơ cấu xã hội: vị thế – vai trò xã hội, nhóm xã hội, thiết chế xã hội, mạng lưới xã hội; Các phân hệ cơ cấu xã hội chủ yếu và mối quan hệ tác động qua lại giữa chúng; Khái niệm phân tầng xã hội, đặc trưng, các loại hình phân tầng; Cơ động xã hội trong xã hội hiện đại.
- Về kỹ năng: Phân tích cấu trúc xã hội từ thực tiễn cụ thể; vận dụng các khái niệm vị thế, vai trò, nhóm, thiết chế, phân tầng, cơ động xã hội để lý giải các vấn đề xã hội trong thực tiễn; nhận diện bất bình đẳng xã hội và cơ hội cơ động xã hội, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý và chính sách xã hội phù hợp. 
- Về tư tưởng: Nhận thức rõ vai trò của cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội và cơ động xã hội đối với ổn định và phát triển xã hội; ý thức trách nhiệm xã hội trong hoạt động lãnh đạo, quản lý và thực thi công vụ đảm bảo công bằng xã hội.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	CHUẨN ĐẦU RA                                                            (Sau khi kết thúc bài giảng này                                        học viên có thể đạt được)
	ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC

	
	YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ
	HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ

	- Về kiến thức: Hiểu đúng khái niệm và cấu trúc của cơ cấu xã hội; Trình bày được bản chất và đặc trưng của phân tầng xã hội; Phân biệt rõ các loại hình phân tầng xã hội và các hình thức cơ động xã hội; Nhận diện được những nhân tố ảnh hưởng đến tính cơ động xã hội trong bối cảnh cụ thể (quốc gia, khu vực, địa phương).
	- Trình bày được kiến thức cơ bản của xã hội học về cấu trúc xã hội, phân tầng xã hội. Phân tích thực trạng phân tầng xã hội hiện nay
- Phân tích được các điều kiện cần để xây dựng cấu trúc xã hội hợp lý, các giải pháp cần để kiểm soát phân tầng xã hội. 
- Phát hiện được vấn đề đặt ra, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp để xây dựng cấu trúc xã hội hợp lý, kiểm soát phân tầng xã hội. 

	- Thi viết; 
- Thi vấn đáp nhóm;
- Viết thu hoạch.

	- Về kỹ năng: Vận dụng kiến thức xã hội học để phân tích một vấn đề xã hội cụ thể liên quan đến cơ cấu xã hội, phân tầng hoặc cơ động xã hội; Liên hệ được lý luận xã hội học với thực tiễn quản lý xã hội tại địa phương/ngành công tác.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Có thái độ nghiêm túc, khách quan khi nghiên cứu và đánh giá các vấn đề xã hội; Chủ động học tập, nghiên cứu và vận dụng về cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội trong công tác lãnh đạo, quản lý.
	
	


5. Tài liệu học tập (Phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung bài giảng/chuyên đề và ghi rõ chương/mục/trang) 1.	Tập bài giảng Xã hội học Đại cương dùng cho hệ cử nhân chuyên ngành tổ chức nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Học viện CT- HC Khu vực I. Khoa XHH – Tâm lý LĐQL.2011. (Chương 2, trang 20 – 34)
5.1. Tài liệu phải đọc (tối đa 03 tài liệu)
1. Giáo trình Xã hội học Đại cương, Chủ biên: Phạm tất Dong, Lê Ngọc Hùng. NXBĐHQGHN. 1997 (Chương 6, trang 203- 238)
5.2. Tài liệu tham khảo
6. Nội dung 
	CÂU HỔI CỐT LÕI                   (Bài giảng phải giải quyết)
	NỘI DUNG
	CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH

	Câu 1: Cơ sở khoa học của cơ cấu xã hội là gì?
	I. CƠ CẤU XÃ HỘI
1. Khái niệm cơ cấu xã hội
“Cơ cấu xã hội/cấu trúc xã hội là hệ thống các mối quan hệ giữa con người và xã hội, có khả năng xác định các hành vi, hoạt động, vị thế, vai trò của các cá nhân, các nhóm người tạo nên hệ thống đó”.
- Khái niệm cơ cấu xã hội chỉ sự sắp xếp, tổ chức xã hội. Mỗi cấu trúc xã hội bao gồm nhiều thành phần, nhiều đơn vị liên kết chặt chẽ với nhau tạo thành các tổ chức, cộng đồng xã hội và một chỉnh thể xã hội.
- Cấu trúc xã hội tạo nên sự ổn định, trật tự và thống nhất, có khả năng điều chỉnh và kiểm soát hành vi, hoạt động của các thành viên của nó.
2. Các thành tố cơ bản của CCXH
2.1. Các vị thế và các vai trò xã hội
· Vị thế xã hội: 
- Vị thế xã hội (Social status) là vị trí mà một người hay một nhóm người nắm giữ trong mối liên hệ, quan hệ với người khác, nhóm khác. Trong hệ thống cấu trúc xã hội, trong cấu trúc của tổ chức, vị thế xã hội quy định “thế và lực” và cách ứng xử của cá nhân, nhóm người trong mối liên hệ, quan hệ với những người khác xung quanh.
- Khi nói đến vị thế là nói đến vị trí, thứ bậc cao thấp (tức là đặt trong quan hệ so sánh với các thành viên khác trong cộng đồng).
- Một người có thể nắm giữ cho mình nhiều vị thế khác nhau. Mỗi vị thế được xác lập trong những mối quan hệ xã hội nhất định.
- Phân loại vị thế:
+ Vị thế gán cho: là loại vị thế có sẵn mà cá nhân hay nhóm người bẩm sinh đã có, tự nhiên mà có, bất chấp mong muốn hay nỗ lực chủ quan.
+ Vị thế giành được: là loại vị thế mà cá nhân hay nhóm người phải mất công sức, thời gian và đầu tư các nguồn lực khác nhau để giành lấy và nắm giữ. Thường bắt nguồn từ một cơ cấu xã hội nhất định và những đặc điểm, tính chất và quá trình xã hội mà con người có thể kiểm soát được bằng nỗ lực của bản thân. 
- Hệ vị thế (Status set): Một tập hợp các vị thế có mối liên hệ chặt chẽ với nhau tạo thành một vị thế tổng quát, vị thế chủ đạo. 
- Vị thế được xác lập bởi hành động, tương tác và quan hệ xã hội của cá nhân. Các vị thế của một cá nhân thường hoà hợp, nhất quán song đôi khi các vị thế ấy cũng mâu thuẫn với nhau trong các hoạt động.
· Vai trò xã hội
- Khái niệm: Vai trò xã hội (Social role) là kiểu hành vi, hoạt động mà xã hội mong đợi cá nhân hay nhóm người cần phải thực hiện một cách tương ứng với vị thế của họ.
- Vai trò bao hàm nghĩa vụ và quyền lợi mà cá nhân chiếm giữ vị thế tương ứng phải thực hiện. Đó chính là vai trò mong đợi của xã hội đối với cá nhân chiếm vị thế. 
- Các chức năng của vai trò chỉ có thể được thực hiện thông qua các nhiệm vụ cụ thể.
- Có nhiều loại vai trò tương ứng với vị thế gán cho và vị thế đạt được có thể phân biệt vai trò gán cho và và vai trò giành được. Ngoài ra còn có vai trò chủ yếu -thứ yếu, vai trò chủ đạo - hỗ trợ, vai trò chính - phụ, ….
- Mối quan hệ giữa thế và vai trò thể hiện qua vị thế cho biết một người là ai, vai trò cho biết một người cần phải làm gì.
2.2. Nhóm xã hội 
- Nhóm xã hội là tập hợp người có quan hệ với nhau về vị thế, vai trò, những nhu cầu lợi ích và những định hướng giá trị nhất định.
- Phân loại nhóm: 
+ Căn cứ vào cơ chế hình thành: nhóm sơ cấp và nhóm thứ cấp.
+ Căn cứ vào quy mô: nhóm nhỏ và nhóm lớn.
- Nhóm có thủ lĩnh: là người có quyền uy, uy tín và năng lực có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các thành viên. Yêu cầu quan trọng đối với một thủ lĩnh là vai trò xã hội của người đó. Thủ lĩnh chính thức và phi chính thức
- Nghiên cứu xã hội học về nhóm là nghiên cứu thành phần, cấu trúc, các quá trình hình thành nhóm, các chuẩn mực và giá trị nhóm, gữa các nhóm khác nhau trong hệ thống xã hội.
2.3. Thiết chế xã hội
- Khái niệm: Thiết chế xã hội (Social Institutions) là một hệ thống các cách thức, các quy tắcc hính thức và phi chính thức được con người tạo ra để điều chỉnh hành vi, hoạt động của các cá nhân, các nhóm, các tổ chức nhằm đáp ứng những nhu cầu nhất định của xã hội.
- Các đặc điểm và tính chất của thiết chế:
+ Thiết chế xã hội dựa trên cơ sở kinh tế của xã hội.
+ Thiết chế xã hội mang tính giai cấp.
+ Các thiết chế xã hội thể hiện tính ổn định, vững chắc, có khả năng tổ chức các lợi ích xã hội, làm cho xã hội phát triển nề nếp.
+ Những yếu tố tại thành thiết chế xã hội có xu hướng kết hợp lại với nhau, tăng cường lẫn nhau để duy trì sự ổn định xã hội và để thực hiện các mục đích, mục tiêu chung.
+ Mỗi thiết chế tự nó có tính độc lập tương đối và được tổ chức xung quanh những giá trị, chuẩn mực, quy tắc, khuôn mẫu đã được xã hội thừa nhận.
+ Khi có sự thay đổi trong một thiết chế nào đó có thể đưa đến sự thay đổi đáng kể trong các lĩnh vực khác.
+ Thể chế hoá: một số quy định của thiết chế có thể trở nên cứng nhắc, lạc hậu, do đó sẽ bị thay thế bởi những quy định mới, phù hợp hơn.
- Một số thiết chế xã hội cơ bản:
+ Những thiết chế lâu đời: thiết chế gia đình, giáo dục, chính trị, kinh tế, tôn giáo.
+ Một số thiết chế khác: Thiết chế khoa học, thiết chế y tế, thiết chế truyền thông đại chúng, pháp luật, văn hoá,…
- Chức năng của thiết chế xã hội:
+ Định hướng, kiểm soát, điều chỉnh, điều tiết hành vi, hoạt động của các cá nhân, nhóm người trong xã hội.
+ Tạo cơ hội, điều kiện và nâng cao năng lực cho các cá nhân, nhóm người trong khi vẫn ràng buộc, cưỡng chế đối với hành vi, hoạt động của họ.
+ Không những tạo ra khuôn mẫu của hành vi, hoạt động mà còn tạo ra các kiểu người, các kiểu nhân cách nhất định.
2.4. Mạng lưới xã hội
- Là phức hợp các mối quan hệ của các cá nhân trong nhóm, các nhóm, các tổ chức, các cộng đồng (quan hệ gia đình, bạn bè, láng giềng, tổ chức xã hội, đoàn thể, tầng lớp, nghề nghiệp…)
- Mạng lưới XH bao gồm các mối quan hệ đan kết, nhiều tầng, nhiều cấp (từ qhệ gia đình, thân tộc, làng xóm cho đến những qhệ trong các tổ chức, đoàn kết XH...)
- Mạng lưới XH là một thành tố quan trọng của CCXH. 
3. Các phân hệ cơ cấu xã hội cơ bản
3.1. Cơ cấu xã hội - giai tầng
- CCXH- giai cấp là xương sống của CCXH của XH có giai cấp.
- Xem xét không chỉ các giai cấp mà còn là tất cả các tầng lớp, các tập đoàn XH khác.
- Nghiên cứu những tập đoàn người hợp thành các giai cấp cơ bản, quyết định đến sự phát triển và biến đổi của xã hội.
3.2. Cơ cấu xã hội - nghề nghiệp
- Phân công lao động nghề nghiệp là sự phân công theo ngành nghề
- Chỉ ra đặc trưng, xu hướng và sự ảnh hưởng qua lại lẫn nhau của các loại nghề nghiệp
- Việc làm và thất nghiệp là vấn đề được quan tâm chú ý nghiên cứu trong CCXH - nghề nghiệp
3.3. Cơ cấu xã hội - dân số
- Tìm hiểu qúa trình tái sản xuất dân cư, tỷ lệ giới tính, cơ cấu tháp tuổi, mật độ dân số, cơ cấu dân cư và di dân...
- Ảnh hưởng trở lại với XH, sự phát triển dân số không hợp lý sẽ dẫn đến hạ thấp năng suất lao động, làm cạn kiệt nguồn tài nguyên, dẫn đến đói nghèo...
3.4. Cơ cấu xã hội - cộng đồng lãnh thổ
- Được nhận diện chủ yếu qua đường phân ranh về lãnh thổ.
- Đó là sự khác biệt về điều kiện sống, môi trường kinh tế, trình độ sản xuất, đặc trưng văn hóa, mật độ dân cư, thiết chế XH (vùng) cũng như những đặc trưng khác về mức sống, trình độ tiêu dùng, phong tục tập quán, thị hiếu nghệ thuật, kiểu nhà ở.
- Được phân chia thành 2 khu vực chính:  thành thị và nông thôn.
	1. Câu hỏi trước giờ lên lớp
- Cơ cấu xã hội là gì? Các thành tố chính của cơ cấu xã hội?
- Bản chất của phân tầng? Phân biệt giữa phân tầng xã hội hợp thức và phân tầng xã hội không hợp thức?
- Trình bày khái niệm cơ động xã hội và các loại cơ động xã hội?
2. Câu hỏi sau giờ lên lớp
- Những nhân tố ảnh hưởng đến tính cơ động xã hội? Liên hệ với nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào?
- Trình bày sự hiểu biết của mình về nhóm xã hội, vị thế, vai trò, mạng lưới xã hội và thiết chế xã hội.
- Ở Lào hiện nay đang có hệ thống phân tầng xã hội như thế nào?


	Câu 2: Phân tầng xã hội và tính cơ động xã hội là gì?
	II. PHÂN TẦNG XÃ HỘI
1. Khái niệm tầng và phân tầng xã hội
1.1. Tầng xã hội
Là tập hợp của các cá nhân, nhóm có cùng hoàn cảnh xã hội, họ giống nhau (ngang nhau) về địa vị kinh tế, địa vị chính trị và địa vị xã hội, khả năng thăng tiến cũng như những đặc quyền hay thứ bậc khác trong xã hội.
1.2. Phân tầng xã hội
- Là sự phân chia xã hội ra thành những tầng xã hội khác nhau. Hay nói một cách khác, là sự sắp xếp các thành viên trong xã hội vào những tầng xã hội, có sự khác nhau về ngạch bậc, địa vị kinh tế, địa vị chính trị, địa vị xã hội cũng như những khác biệt về trình độ học vấn, loại nghề nghiệp, kiểu nhà ở, nơi cư trú, phong cách sinh hoạt…
- Đặc trưng của phân tầng xã hội
+ Trong các xã hội, cơ cấu xã hội luôn có sự phân hóa thành những tầng lớp thang bậc khác nhau. Phân tầng xã hội có cả mặt “tĩnh” và mặt “động”, cả sự ổn định tương đối cũng như sự cơ động di chuyển của các cá nhân và các nhóm xã hội từ tầng xã hội này sang tầng xã hội khác hoặc chỉ trong nội bộ một tầng xã hội.
+ Phân tầng xã hội luôn gắn với bất bình đẳng xã hội và sự phân công lao động xã hội.
+ Phân tầng xã hội thường được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác song không phải là bất biến mà có thể có những sự thay đổi nhất định (sự di chuyển từ tầng lớp này sang tầng lớp khác về mặt trật tự hoặc trong nội bộ từng tầng riêng biệt).
2. Phân tầng đóng và phân tầng mở
- Phân tầng đóng:
+ Là hệ thống phân tầng dựa trên sự khác biệt về đẳng cấp
+ Ranh giới giữa các tầng rõ rệt, được duy trì nghiêm ngặt
+ Địa vị của cá nhân được coi là vị thế tự nhiên không thể lựa chọn hay kiểm soát được.
- Phân tầng mở: 
+ Là phân tầng trong xã hội có giai cấp
+ Địa vị của con người chủ yếu phụ thuộc vào địa vị của họ trong hệ thống kinh tế.
+ Ranh giới giữa các tầng mềm dẻo, uyển chuyển hơn.
+ Địa vị của cá nhân thường phụ thuộc trực tiếp vào nghề nghiệp và thu nhập của họ. 
3. Phân tầng hợp thức và không hợp thức
- Phân tầng hợp thức: Phân tầng xã hội hợp thức là phân tầng xã hội được hình thành một cách tự nhiên dựa trên sự khác biệt về tài năng, đức độ và sự cống hiến thực tế của mỗi cá nhân, mỗi nhóm xã hội cho xã hội. Phân tầng xã hội hợp thức ở đây không chỉ đơn thuần là sự phù hợp với pháp luật, chuẩn mực đạo đức xã hội, mà còn là sự phù hợp với mục tiêu phát triển đi lên của con người và xã hội.
- Phân tầng không hợp thức: Phân tầng xã hội không hợp thức là phân tầng xã hội không dựa trên những sự khác biệt tự nhiên giữa các cá nhân như chúng ta đã phân tích phần trên; cũng không được tạo ra do sự khác nhau về tài, đức, và sự cống hiến thực tế của mỗi người cho xã hội mà lại dựa vào những hành vi tham nhũng, lường gạt, trộm cắp, buôn bán phi pháp để trở nên giàu có; luồn lọt, xu nịnh để có vị trí, quyền lực, hoặc ngược lại, lười biếng, ỷ lại rơi vào sự nghèo khó, hèn kém...
Như vậy, phân tầng xã hội không hợp thức là bất công bằng xã hội, là vật kìm hãm sự phát triển của xã hội, là nguyên nhân, yếu tố tích tụ những mầm mống của sự bất bình, xung đột xã hội, dẫn đến những mâu thuẫn, khủng hoảng xã hội. Trong trường hợp đặc biệt nó sẽ tạo ra những đối kháng xã hội mà đỉnh cao là sự phá vỡ trật tự xã hội, sự rối loạn xã hội. 
III. TÍNH CƠ ĐỘNG XÃ HỘI 
1. Khái niệm tính cơ động xã hội 
Cơ động xã hội là tính linh hoạt của các cá nhân và nhóm xã hội trong kết cấu xã hội. Là sự chuyển dịch vị trí của một người hay một nhóm người sang một vị trí khác cùng tầng hoặc khác tầng với họ. 
2. Các hình thức cơ động
2.1. Cơ động xã hội theo chiều ngang và chiều dọc
- Cơ động xã hội theo chiều ngang: là sự chuyển dịch vị trí của một người hay một nhóm người sang một vị trí khác nằm trên cùng một thang bậc trong cơ cấu xã hội. Ở đây mới chỉ có sự thay đổi về mặt vai trò chưa có sự thay đổi về mặt vị thế. 
- Cơ động xã hội theo chiều dọc: là sự chuyển dịch vị trí của một người hay một nhóm người sang một vị trí khác không nằm trên cùng một tầng với họ. Cơ động xã hội theo chiều dọc nhấn mạnh đến sự thay đổi về chất của các cá nhân và nhóm xã hội trong cơ cấu xã hội, liên quan đến sự thăng tiến (đề bạt) hay sụt giảm, (giáng chức, giáng cấp) của một cá nhân hay một nhóm người nào đó.
2.2. Cơ động chuyển đổi
- Cơ động xã hội chuyển đổi là sự thay đổi địa vị cho nhau của một số người tại các tầng xã hội khác nhau, một số người được cất nhắc, đề bạt, sắp xếp vào vị trí của một số người khác, trong khi đó thay vì cho những vị trí cũ, họ bị giáng chức, cách chức hay bị sắp xếp vào vị trí của những người kia.
- Số lượng của những loại cơ động xã hội này phụ thuộc vào mức độ đóng hay mở của xã hội. Trong hệ thống xã hội “đóng” xã hội đẳng cấp, loại cơ động xã hội này ít xảy ra, nhưng trong hệ thống xã hội “mở” xã hội giai cấp, có nhiều điều kiện cho loại cơ động xã hội này.
2.3. Cơ động theo cấu trúc
- Cơ động xã hội theo cơ cấu là sự thay đổi địa vị của một số người do những thay đổi cơ cấu kinh tế. Nó là kết quả của sự thay đổi trong quá trình phân phối các địa vị trong xã hội. Cơ động xã hội theo cơ cấu bất chấp quy tắc thống trị của địa vị. - - Loại cơ động xã hội này xuất hiện nhiều trong những thời kỳ cách mạng khoa học - kỹ thuật, cách mạng trong kinh tế hoặc cách mạng chính trị.
3. Những nhân tố ảnh hưởng đến tính cơ động xã hội
- Nguồn gốc giai cấp xã hội
+ Trong các xã hội có sự phân chia giai cấp, đặc biệt là trong những thời kỳ có những chuyển biến cách mạng mạnh mẽ trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, khoa học - công nghệ, mỗi cá nhân có rất nhiều cơ hội để vươn lên, chiếm lĩnh những vị trí cao, mới mẻ mà mình mong muốn... 
+ Trong xã hội có nhiều sự biến động như vậy, cơ động xã hội trở lên linh hoạt, uyển chuyển và đa hình, đa dạng hơn. Nếu cha mẹ một người nào đó có nguồn gốc giai tầng xã hội càng cao hay dòng dõi càng cao thì người đó có nhiều điều kiện thăng tiến và ngược lại.
- Trình độ học vấn: Trình độ học vấn của một người nào đó càng cao thì triển vọng đi lên của người đó càng tốt và ngược lại nếu trình độ học vấn của một người nào đó càng thấp thì sự thăng tiến của họ càng khó khăn. ở các nước phát triển trình độ học vấn được coi là “tấm hộ chiếu” vào đời, giúp cho các cá nhân tìm kiếm được những công việc tốt và có cơ hội chiếm được địa vị cao hơn.
- Lứa tuổi, thâm niên nghề nghiệp: Lứa tuổi và thâm niên nghề nghiệp cũng có ảnh hưởng nhất định đến cơ động xã hội, trong thực tế, các dấu hiệu này thường liên quan đến trình độ chuyên môn và học vấn của mỗi người với kinh nghiệm và hiểu biết và vị trí của họ.
- Giới tính: Giới tính có ảnh hưởng đến sự cơ động xã hội. Cho đến nay vẫn còn nhiều sự khác biệt giữa nam và nữ. Có nhiều số liệu nói lên sự khác nhau về mặt học vấn, trình độ chuyên môn mức lương, tính chất lao động, vị trí xã hội giữa hai giới. Thực tiễn chỉ ra rằng, nam giới có tính cơ động cao hơn so với nữ giới.
- Điều kiện sống (nơi cư trú): Khu vực mà con người sinh sống cũng ảnh hưởng đến tính cơ động xã hội. Trong thực tế cho thấy, nơi cư trú và gắn liền với nó là điều kiện sống có ảnh hưởng đáng kể đến tính cơ động xã hội. Những người sống ở đô thị có nhiều điều kiện để thăng tiến so với những người khác sống ở nông thôn, rừng núi, những người sống ở trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, các đầu mối dịch vụ, giao thông, thương mại có tính năng động xã hội cao hơn so với những người sống ở vùng xa, vùng sâu, biên cương, hải đảo.
	

	NỘI DUNG TỰ HỌC TRƯỚC GIỜ LÊN LỚP

	1. Khái niệm, thành tố và các phân hệ cơ bản của cơ cấu xã hội
2. Khái niệm, nguyên nhân và hệ quả của phân tầng xã hội


7. Yêu cầu với học viên (Nêu rõ các hoạt động người học phải thực hiện phù hợp với chuẩn đầu ra, nội dung, hình thức tổ chức dạy học và yêu cầu đánh giá của bài giảng đã tuyên bố).
- Trước giờ lên lớp: 
+ Nghiên cứu nội dung bài giảng
+ Trả lời các câu hỏi trước giờ lên lớp
+ Chuẩn bị các nội dung thảo luận
- Trong giờ lên lớp: 
+ Tập trung nghe giảng
+ Tích cực tham gia thảo luật, tương tác, đóng góp ý kiến vào bài giảng.
- Sau giờ lên lớp: 
+ Nghiên cứu lại bài giảng
+ Trả lời câu hỏi sau giờ lên lớp.
I. Bài giảng 4
1. Tên chuyên đề: Hành động xã hội và tương tác xã hội
2. Số tiết lên lớp: 05
3. Mục tiêu: Bài giảng cung cấp cho học viên:
- Về kiến thức:
+ Nêu và phân tích được khái niệm, các đặc trưng cơ bản, các yếu tố cấu thành và phân loại hành động xã hội theo các quan điểm lý thuyết (Max Weber, Vilfredo Pareto, Talcott Parsons).
+  Nêu và phân tích được khái niệm, các đặc điểm, cơ chế, các hình thức và các lý thuyết xã hội học về tương tác xã hội (Thuyết tương tác biểu trưng, Thuyết trao đổi xã hội, Thuyết kịch trường, Thuyết vị thế - vai trò).
+ Nhận diện được mối quan hệ giữa hành động xã hội và tương tác xã hội trong đời sống xã hội.
- Về kỹ năng:
+  Vận dụng các khái niệm và lý thuyết về hành động xã hội, tương tác xã hội để phân tích, giải thích các hiện tượng, hành vi và quan hệ xã hội cụ thể.
+  Nhận diện các hình thức tương tác (hợp tác, cạnh tranh, xung đột, thích nghi, hợp nhất) và cơ chế tương tác để ứng dụng vào thực tiễn giao tiếp và quản lý.
 - Về tư tưởng:
+  Nhận thức rõ bản chất xã hội của các hành vi cá nhân; nâng cao ý thức trách nhiệm đối với các hành động xã hội của bản thân.
+  Định hướng xây dựng các hành động xã hội tích cực, tôn trọng chuẩn mực giá trị xã hội và thúc đẩy các tương tác xã hội lành mạnh, hợp tác.

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	CHUẨN ĐẦU RA                                                            (Sau khi kết thúc bài giảng này                                        học viên có thể đạt được)
	ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC

	
	YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ
	HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ

	- Về kiến thức: 
- Trình bày được định nghĩa, đặc điểm, cấu trúc, phân loại hành động xã hội và các lý thuyết tương tác xã hội; mô tả được các cơ chế và hình thức tương tác xã hội.

	- Trình bày được khái niệm, đặc điểm, các yếu tố cấu thành và phân loại hành động xã hội theo Weber, Pareto, Parsons.
- Phân tích được khái niệm, đặc điểm, cơ chế, hình thức và các lý thuyết tương tác xã hội.
- Làm rõ mối quan hệ giữa hành động xã hội và tương tác xã hội.

	- Viết thu hoạch
- Thi viết
- Thi vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: Lựa chọn và vận dụng các lý thuyết (tương tác biểu trưng, trao đổi, kịch trường, vị thế - vai trò) để phân tích các tình huống tương tác thực tế.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Thể hiện tư duy xã hội học khi nhìn nhận các hành động và tương tác cá nhân trong mối quan hệ với động cơ, chủ thể khác và cấu trúc xã hội.
	
	




5. Tài liệu học tập (Phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung bài giảng/chuyên đề và ghi rõ chương/mục/trang)
1. Tập bài giảng Xã hội học Đại cương dùng cho hệ cử nhân chuyên ngành tổ chức nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Học viện CT- HC Khu vực I. Khoa XHH – Tâm lý LĐQL. 2011.
5.1. Tài liệu phải đọc (tối đa 03 tài liệu):
1. Giáo trình Xã hội học Đại cương, Chủ biên: Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng. NXB ĐHQGHN. 1997.
5.2. Tài liệu tham khảo
2. Giáo trình Xã hội học Đại cương, Chủ biên Nguyễn Thị Thuý-Bế Trung Anh, NXB Bách Khoa, 2014
6. Nội dung
	CÂU HỔI CỐT LÕI                   (Bài giảng phải giải quyết)
	NỘI DUNG
	CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH

	Câu 1:  Hành động xã hội là gì? Cơ cấu và phân loại hành động xã hội diễn ra như thế nào?

	1. Hành động xã hội
1.1. Khái niệm và đặc điểm hành động xã hội
Khái niệm: Hành động xã hội là hành vi mà chủ thể gắn cho nó một ý nghĩa chủ quan nhất định, có tính đến hành vi của người khác và định hướng vào hành vi đó trong quá trình thực hiện.
Các đặc điểm cơ bản:
+ Hành động xã hội mang ý nghĩa chủ quan của chủ thể hành động.
+ Hành động xã hội có sự định hướng vào người khác (chủ thể khác).
+ Hành động xã hội bị quy định bởi môi trường kinh tế - xã hội, văn hóa và các giá trị, chuẩn mực xã hội.
1.2. Các yếu tố cấu thành hành động xã hội
Chủ thể hành động: Cá nhân hoặc nhóm xã hội thực hiện hành động.
Động cơ và mục đích của hành động: Yếu tố bên trong thúc đẩy và kết quả hướng tới của chủ thể.
Phương tiện và công cụ hành động: Nhằm đạt được mục đích.
Môi trường và hoàn cảnh hành động: Điều kiện tự nhiên, xã hội xung quanh tác động đến hành động.
Kết quả của hành động: Sự tác động thực tế đến đối tượng và môi trường.
1.3. Phân loại hành động xã hội
Quan điểm của Max Weber (4 loại hành động)
 + Hành động hợp đích (Hành động hợp lý - mục đích).
+ Hành động hợp giá trị (Hành động hợp lý - giá trị).
+ Hành động truyền thống.
+ Hành động cảm xúc (tình cảm).
*Quan điểm của Vilfredo Pareto
+ Hành động logic.
+ Hành động phi logic.
Quan điểm của Talcott Parsons (Cấu trúc hành động xã hội): Phân tích hành động qua chủ thể, tình huống (điều kiện, phương tiện) và định hướng giá trị.
	 1. Câu hỏi trước giờ lên lớp
- Trình bày khái niệm và các đặc điểm cơ bản của hành động xã hội?
- Hãy nêu các cách phân loại hành động xã hội theo Max Weber?
2. Câu hỏi sau giờ lên lớp:
- Phân tích các yếu tố cấu thành nên một hành động xã hội?
- Phân biệt sự khác nhau giữa hành động hợp đích và hành động truyền thống theo quan điểm của M. Weber?






1. Câu hỏi trước giờ lên lớp:
- Tương tác xã hội là gì? Có những hình thức tương tác xã hội cơ bản nào?
- Nêu tóm tắt các lý thuyết xã hội học chủ yếu về tương tác xã hội?
2. Câu hỏi sau giờ lên lớp:
- Phân tích nội dung cơ bản của Thuyết tương tác biểu trưng hoặc Thuyết kịch trường?
- Tương tác xã hội có vai trò như thế nào trong việc duy trì và biến đổi các quan hệ xã hội?

	- Câu 2: Tương tác xã hội là gì? Các hình thức, cơ chế và các lý thuyết xã hội học về tương tác xã hội?

	2. Tương tác xã hội
2.1. Khái niệm và đặc điểm của tương tác xã hội 
Khái niệm: Tương tác xã hội là quá trình các chủ thể (cá nhân hoặc nhóm) tác động qua lại lẫn nhau, đáp lại các hành động của nhau, qua đó làm biến đổi hay điều chỉnh hành vi của các bên tham gia.
Đặc điểm: Có tính song phương/đa phương, tính mục đích, tính có ý nghĩa và bị chi phối bởi các quy tắc, chuẩn mực xã hội.
2.2. Cơ chế và các hình thức tương tác xã hội
Cơ chế tương tác: Tác động -> Tiếp nhận và giải mã ý nghĩa -> Phản ứng/Đáp lại.
Các hình thức tương tác xã hội cơ bản:
+ Hợp tác
+ Cạnh tranh
+ Xung đột
+ Thích nghi
+ Hợp nhất (Đồng hóa).
 2.3. Các lý thuyết xã hội học về tương tác xã hội
- Thuyết tương tác biểu trưng (G.H. Mead, H. Blumer): Tương tác thông qua các biểu trưng, ký hiệu, ngôn ngữ và quá trình gán ý nghĩa.
- Thuyết trao đổi xã hội (G. Homans, P. Blau): Tương tác dựa trên sự trao đổi vật chất và tinh thần; chi phí, phần thưởng và lợi ích.
- Thuyết kịch trường (E. Goffman): Tương tác xã hội giống như một sân khấu, con người là diễn viên trình diễn các vai diễn (sân trước và sân sau).
- Thuyết vị thế - vai trò: Tương tác xã hội diễn ra dựa trên vị thế xã hội và việc thực hiện các kỳ vọng vai trò tương ứng của các cá nhân.
	

	Câu 3: Mối quan hệ giữa hành động xã hội và tương tác xã hội là gì?

	 3. Mối quan hệ giữa hành động xã hội và tương tác xã hội
- Hành động xã hội là yếu tố cấu thành, là cơ sở và tiền đề của tương tác xã hội.
- Tương tác xã hội là chuỗi các hành động xã hội đan xen, tác động qua lại giữa các chủ thể.
- Thông qua tương tác xã hội, hành động xã hội của cá nhân được điều chỉnh, định hướng và mang tính xã hội sâu sắc hơn.

	

	NỘI DUNG TỰ HỌC TRƯỚC GIỜ LÊN LỚP

	1. Hành động xã hội là gì? Phân biệt hành động xã hội với hành vi bản năng?
2. Tương tác xã hội là gì? Có những hình thức tương tác xã hội nào trong đời sống thường ngày?



7. Yêu cầu với học viên
(Nêu rõ các hoạt động người học phải thực hiện phù hợp với chuẩn đầu ra, nội dung, hình thức tổ chức dạy học và yêu cầu đánh giá của bài giảng đã tuyên bố).
- Trước giờ lên lớp:
+ Nghiên cứu nội dung bài giảng.
+ Trả lời các câu hỏi trước giờ lên lớp.
+  Chuẩn bị các nội dung thảo luận.
- Trong giờ lên lớp:
+ Tập trung nghe giảng.
+  Tích cực tham gia thảo luận, tương tác, đóng góp ý kiến vào bài giảng.
- Sau giờ lên lớp:
+ Nghiên cứu lại bài giảng.
+ Trả lời câu hỏi sau giờ lên lớp.
I. Bài giảng 5
1. Tên chuyên đề: Xã hội hoá cá nhân
2. Số tiết lên lớp: 05
3. Mục tiêu: Bài giảng cung cấp cho học viên: 
- Về kiến thức: Làm rõ khái niệm xã hội hoá cá nhân dưới góc độ xã hội học; Nêu được các nội dung nghiên cứu chủ yếu về xã hội hoá. Phân tích được vai trò và cơ chế tác động của các tác nhân xã hội hoá; Nhận diện được một số đặc điểm nổi bật của xã hội hoá ở Việt Nam hiện nay.
- Về kỹ năng: Vận dụng các khái niệm xã hội học để giải thích một tình huống xã hội hoá cụ thể. Nhận diện vấn đề và đề xuất giải pháp nhằm tăng hiệu quả xã hội hoá, hạn chế lệch chuẩn phục vụ công tác lãnh đạom, quản lý.
- Về tư tưởng: Nhận thức rõ vai trò của các thiết chế trong giáo dục – rèn luyện nhân cách; đề cao trách nhiệm xã hội của cá nhân và tổ chức. Ý thức tự xã hội hoá: chủ động học hỏi, điều chỉnh hành vi, hoàn thiện nhân cách, thích ứng với biến đổi xã hội hiện đại.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	CHUẨN ĐẦU RA                                                            (Sau khi kết thúc bài giảng này                                        học viên có thể đạt được)
	ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC

	
	YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ
	HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ

	- Về kiến thức: Hiểu và trình bày được khái niệm và các đặc trưng cơ bản của xã hội hoá cá nhân. Nhận diện và đánh giá được vai trò của các tác nhân xã hội hoá và ảnh hưởng của chúng trong bối cảnh hiện đại.Mô tả được các nét chính của xã hội hoá ở Việt Nam truyền thống và hiện đại.
	- Trình bày khái niệm xã hội hoá cá nhân dưới góc độ xã hội học, quá trình xã hội hoá diễn ra như thế nào, vai trò các môi trường xã hội hoá cá nhân trong hình thành nhân cách và hành động cá nhân.
- Nhận diện được vấn đề đặt ra quá trình xã hội hoá cá nhân đặc biệt trong bối cảnh hiện nay.
-Xác định được yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong vận dụng kiến thức xã hội hoá cá nhân vào phục vụ công tác, lãnh đạo, quản lý.
	- Viết thu hoạch
- Thi viết
- Thi vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: Lựa chọn và vận dụng khái niệm phù hợp để phân tích vai trò của gia đình, nhà trường hoặc truyền thông trong xã hội hoá. Đề xuất được giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xã hội hoá trong bối cảnh cụ thể.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Thể hiện tư duy xã hội học: nhìn nhận cá nhân trong quan hệ với cấu trúc xã hội, thiết chế và văn hoá. Có ý thức tự rèn luyện và trách nhiệm trong vai trò xã hội (cán bộ/giảng viên/cha mẹ/công dân…).
	
	


5. Tài liệu học tập (Phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung bài giảng/chuyên đề và ghi rõ chương/mục/trang)
1.Tập bài giảng Xã hội học Đại cương dùng cho hệ cử nhân chuyên ngành tổ chức nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Học viện CT- HC Khu vực I. Khoa XHH – Tâm lý LĐQL.2011. (Chương 4, trang 58- 68). 
5.1. Tài liệu phải đọc (tối đa 03 tài liệu)
1. Giáo trình Xã hội học Đại cương, Chủ biên: Phạm tất Dong, Lê Ngọc Hùng. NXBĐHQGHN. 1997. (Chương 8, trang 253 – 274).
5.2. Tài liệu tham khảo
6. Nội dung 
	CÂU HỔI CỐT LÕI                   (Bài giảng phải giải quyết)
	NỘI DUNG
	CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH

	Câu 1: Thế nào là xã hội hoá cá nhân?

	1. Khái niệm 
1.1. Quan niệm về con người xã hội
- Thuyết sinh học- xã hội
+ Coi yếu tố sinh học, gien, di truyền, bản năng quyết định quá trình hình thành và phát triển nhân cách con người.
+ Tuyệt đối hóa các yếu tố tự nhiên, coi nhẹ sự tác động của các yếu tố xã hội trong quá trình hoàn thiện nhân cách của con người.
- Thuyết quyết định luận xã hội
Coi trọng yếu tố xã hội, đề cao vai trò của các tác nhân, ngoại cảnh xã hội đối với sự hình thành và biến đổi hành vi của con người, xem nhẹ vai trò của các yếu tố sinh học
- Thuyết nhị nguyên
+ Chi yếu tố sinh học và yếu tố xã hội có giá trị ngang nhau, cùng tồn tại độc lập, tác động ngang hàng đến quá trình hình thành hành vi, nhân cách con người.
+ Thấy được vai trò của hai yếu tố sinh học và xã hội, song không thấy được mối quan hệ giữa chúng.
- Quan điểm Mác- xít
+ Coi yếu tố sinh học là cơ sở của sự tồn tại cá nhân, nhờ lao động có mục đích mà từ con người sinh vật, con người đã thoát khỏi yếu tố tự nhiên.
+ Yếu tố sinh học và yếu tố xã hội có mối quan hệ biện chứng, trong đó yếu tố sinh học là điều kiện cần để cá nhân tồn tại, yếu tố xã hội là điều kiện đủ để một con người sinh vật trở thành con người xã hội nhờ vào quá trình hoạt động thực tiễn, đặc biệt là nhờ lao động có mục đích.
1.2. Khái niệm Xã hội hóa cá nhân:
Xã hội hóa là quá trình tương tác giữa con người với con người, giữa con người với xã hội, qua đó con người với tư cách là cá thể học hỏi, lĩnh hội, tiếp nhận quy tắc văn hóa của xã hội như khuôn mẫu hành vi, giá trị chuẩn mực văn hóa xã hội, kiến thức, kỹ năng, phương pháp để đóng được những vai trò phù hợp với vị thế xã hội của mình. Trên cơ sở đó, cá thể biến thành cá nhân, hình thành nhân cách và con người hội nhập vào xã hội.
- Một số đặc trưng cơ bản của xã hội hóa:
+ Xã hội hóa là một quá trình tương tác giữa các cá nhân với nhau, giữa cá nhân với nhóm và xã hội. Thông qua quá trình đó, cá nhân tiếp nhận, lĩnh hội được những tri thức, kinh nghiệm, quy tắc văn hóa và cách ứng xử để thực hiện các vai trò mà mình đảm nhiệm (những vai trò mà xã hội yêu cầu, mong đợi). Cũng qua đó mà nền văn hóa được duy trì, tiếp nối từ thế hệ này qua thế hệ khác. 
+ Cá nhân tham gia tái tạo những giá trị mới bằng cách tác động trở lại môi trường xã hội, góp phần làm phong phú thêm xã hội, thúc đẩy xã hội biến đổi, phát triển.
+ Xã hội hóa là quá trình tương tác qua lại hai chiều giữa cá nhân với cá nhân và giữa cá nhân với xã hội. Quá trình đó vừa mang tính chủ định, chủ động, tự giác, vừa mang tính tự thân, tự phát song tính chủ động, chủ định và tự giác là quyết định và đóng vai trò chủ yếu.
+ Xã hội hóa là một quá trình diễn tiến liên tục từ lúc con người mới sơ sinh cho đến tất cả mọi lứa tuổi (trong suốt đời của mỗi con người cũng như trong toàn bộ lịch sử xã hội). Quá trình đó diễn ra một cách phong phú, đa dạng, luôn biến đổi trong môi trường xã hội hết sức phong phú, đa dạng luôn biến đổi và hết sức sinh động. 
=> Thực chất của xã hội hóa là quá trình chủ thể hóa các tri thức, kinh nghiệm, vốn sống, khuôn mẫu, vai trò của xã hội thông qua lăng kính chủ quan, những đặc trưng (xã hội, tự nhiên) và sự xét đoán của mỗi cá nhân.
	1. Câu hỏi trước giờ lên lớp
- Trình bày khái niệm xã hội hóa cá nhân dưới góc độ Xã hội học?
- Quá trình Xã hội hóa cá nhân ở trẻ em và người lớn diễn ra như thế nào?
2. Câu hỏi sau giờ lên lớp
- Tại sao nói gia đình là môi trường xã hội hóa đầu tiên và có tầm quan trọng bậc nhất đối với cá nhân? Liên hệ với thực tiễn bản thân?
 - Một số vấn đề bức xúc nhất trong xã hội hóa hiện nay tại Lào?

	Câu 2: Những nội dung nghiên cứu chủ yếu về xã hội hoá cá nhân là gì?  
	2. Những nội dung nghiên cứu về xã hội hóa cá nhân
2.1. Xã hội hóa cá nhân là quá trình tương tác liên tục
- Diễn tiến của quá trình Xã hội hóa cá nhân: Xã hội hóa cá nhân được mô tả theo hai quan niệm: 
+ Quan niệm khách quan
+ Quan niệm chủ quan
- Các giai đoạn của quá trình Xã hội hóa cá nhân
+Xã hội hóa trẻ em: 
Quá trình xã hội hóa trẻ em thường được phân tích qua bốn yếu tố tâm lý sau:
* Sự bắt chước: là sự cố gắng một cách có nhận thức của đứa trẻ sao chép lại mẫu hành vi nhất định của bố mẹ và những người xung quanh.
* Sự đồng nhất: là phương pháp lĩnh hội hành vi cha mẹ của trẻ em, những mục đích, giá trị như là của riêng mình. Trẻ em tiếp nhận những đặc điểm nhân cách của bố mẹ và những người khác mà chúng gắn bó thân thiết. Sự bắt chước và sự đồng nhất tạo điều kiện cho sự hình thành hành vi nhất định.
* Sự xấu hổ: xảy ra khi trẻ có hành vi sai lệch bị mọi người bắt gặp và trẻ có cảm giác bị tố cáo và bị làm nhục.
* Sự biết lỗi: gắn liền với sự dằn vặt, nhưng ở đây nói về sự tự trừng phạt đối với hành vi sai lệch của chính bản thân mình, không phụ thuộc vào những người khác.
Cũng như sự bắt chước và sự đồng nhất, sự xấu hổ và biết lỗi thường gắn liền với nhau, và trong nhiều trường hợp nó trùng hợp với nhau.
+ Xã hội hóa người lớn
* Khuynh hướng thích nghi: sự thay đổi của quá trình xã hội hóa ở người lớn được giải thích bằng sự thích nghi, bởi đây là thời kỳ trưởng thành, thời kỳ mà người lớn phải trải qua nhiều những đòi hỏi, thách thức và những khủng hoảng trong cuộc sống (khá khác biệt so với trẻ em). Cuộc sống của người lớn được biết đến như là hàng loạt những cuộc khủng hoảng mong đợi và bất ngờ mà cần phải nhận thức được và vượt qua.
* Khuynh hướng phát triển: quá trình xã hội hóa người lớn không kết thúc bằng sự vượt qua một cuộc khủng hoảng và chuyển sang cuộc khủng hoảng khác. Giải quyết các cuộc khủng hoảng chính là yếu tố tạo thành cơ sở cho sự phát triển của nhân cách.
2.2. Những yếu tố cơ bản tác động đến quá trình Xã hội hóa cá nhân
- Gia đình: 
+ Mỗi gia đinh đều có một tiểu van hóa dựa trên nền tảng van hóa chung, tạo nên truyền thống gia đinh, lối sống gia đinh. 
+ Gia đinh giúp cá nhân tiếp nhận, học hỏi nhung giá trị, niềm tin, thái độ, cách thức ứng xử và cảm nhận về thế giới, về xã hội và bản thân. 
+ Quá trinh xã hội hóa của gia đinh có ảnh hưởng quyết định tới thái độ, hành vi và vai trò xã hội của cá nhân khi đã trưởng thành.
- Trường học: 
+ Nhà trường là nơi trẻ thực hiện giao tiếp, tập đóng vai, hinh thành các mối quan hệ xã hội. 
+ Cá nhân thu nhận các kiến thức van hóa làm nền tảng cho cuộc sống, phục vụ vai trò cá nhân sẽ phải đóng trong tương lai. 
+ Cần chú ý vai trò giao tiếp thầy trò, đó là nhung cơ sở trao đổi làm phong phú tri thức và nhân cách của trẻ. Thầy giáo là người hướng dẫn về các giá trị.
- Các nhóm đồng đẳng 
+ Những người trong nhóm ngang hàng có cùng địa vị XH nên quan hệ binh đẳng, dễ dàng chia sẻ các giá trị, các quan điểm. 
+ Chịu ảnh hưởng của nhóm mạnh nhất là độ tuổi dậy thi. Trẻ tạo một tiểu môi trường van hóa riêng khác với người lớn.
+ Khi đã trưởng thành, nhóm lao động lại đóng vai trò quan trọng đối với quá trinh xã hội hóa cá nhân.
- Truyền thông đại chúng
+ Cung cấp thông tin, kiến thức cập nhật, tăng cường tri thức khoa học bổ ích thông qua các chương trinh. 
+ Tăng cường ý nghĩa của các giá trị, chuẩn mực van hóa giúp cá nhân hinh thành giá trị và học hỏi nhung hành vi trong xã hội.
+ Đồng thời cũng là kênh giải trí cho các cá nhân.
- Giai cấp, chủng tộc, văn hóa
Giai cấp khác nhau, dân tộc khác nhau, chủng tộc và những nền văn hoá khác nhau đã dẫn đến quá trinh xã hội hoá có những đặc điểm khác nhau.
	

	Câu 3: Xã hội hoá ở Việt Nam hiện nay như thế nào?
	3. Vài nét về xã hội hóa ở Việt nam 
3.1. Xã hội truyền thống
- Chuẩn mực văn hóa - xã hội: 
Trong thời kỳ này, những giá trị chuẩn mực văn hóa - xã hội chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi lý thuyết Nho giáo, nhưng các hệ tư tưởng và các thuyết giáo ở bên ngoài khi nào Việt Nam đều đã được điều chỉnh và cấu trúc lại cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và truyền thống văn hóa của người Việt Nam.
- Các kênh chủ yếu thực hiện chức năng xã hội hóa giáo dục và rèn luyện nhân cách con người là gia đình và dòng họ. Gia đình và dòng họ trong chức năng xã hội hóa giáo dục đạo đức - tức là “cái lễ”, cái gốc của nhân cách, giáo dục tôn ti trật tự và thứ bậc trong gia đình, ý thức tôn kính tổ tiên, giáo dục đạo hiếu với vua và cha mẹ...
3.2. Xã hội hiện đại
- Về định hướng giá trị: coi trọng cộng đồng, xem nhẹ cá nhân; coi trọng tình nghĩa hơn lý lẽ; coi trọng giá trị tinh thần hơn của cải vật chất; coi trọng việc học đạo lý, hơn là việc học kỹ thuật, xem thường thương nghiệp, buôn bán.
- Về năng lực: con người Việt Nam khéo tay hay làm, có nhiều kinh nghiệm làm lúa nước và đánh giặc nhưng tư duy lôgíc hạn chế, làm kinh tế thị trường kém. Về thói quen nếp sống: có thói quen “dĩ hòa vi quý”, tính quan liêu, gia trưởng, dễ bằng lòng với cuộc sống, ngại tiếp xúc với thương trường, ít có ý chí làm giàu...
Hiện nay, dưới tác động của cơ chế thị trường, hệ giá trị, thang giá trị và sự định hướng giá trị đang dần dần biến đổi.
	

	NỘI DUNG TỰ HỌC TRƯỚC GIỜ LÊN LỚP

	1. Xã hội hoá cá nhân là gì?
2. Những môi trường nào được gọi là môi trường xã hội hoá cá nhân?


7. Yêu cầu với học viên (Nêu rõ các hoạt động người học phải thực hiện phù hợp với chuẩn đầu ra, nội dung, hình thức tổ chức dạy học và yêu cầu đánh giá của bài giảng đã tuyên bố).
- Trước giờ lên lớp: 
+ Nghiên cứu nội dung bài giảng
+ Trả lời các câu hỏi trước giờ lên lớp
+ Chuẩn bị các nội dung thảo luận
- Trong giờ lên lớp: 
+ Tập trung nghe giảng
+ Tích cực tham gia thảo luật, tương tác, đóng góp ý kiến vào bài giảng.
- Sau giờ lên lớp: 
+ Nghiên cứu lại bài giảng
+ Trả lời câu hỏi sau giờ lên lớp.
I. Bài giảng 6
1. Tên chuyên đề: Sai lệch chuẩn mực và kiểm soát xã hội
2. Số tiết lên lớp: 05
3. Mục tiêu: Bài giảng cung cấp cho học viên: 
- Về kiến thức: Trình bày được khái niệm chuẩn mực xã hội, sai lệch xã hội, các nội dung nghiên cứu trọng tâm về sai lệch xã hội: Trình bày được khái niệm kiểm soát xã hội, phân biệt các loại kiểm soát: Hiểu các nội dung xã hội học nghiên cứu về kiểm soát xã hội:.
- Về kỹ năng: Nhận diện sai lệch xã hội trong đời sống/đơn vị/cộng đồng dựa giá trị chuẩn mực xã hội hiện nay. Lựa chọn và đề xuất được phương thức kiểm soát xã hội phù hợp – công bằng – nhân văn – hiệu quả.
- Về tư tưởng: Nhận thức đúng đắn về sai lệch xã hội để có cách tiếp cận quản lý phù hợp. Tin tưởng vào  công bằng xã hội và thượng tôn pháp luật, coi pháp luật là trụ cột kiểm soát sai lệch tiêu cực, đồng thời tôn trọng vai trò của kiểm soát phi chính thức và tự kiểm soát. 
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	CHUẨN ĐẦU RA                                                            (Sau khi kết thúc bài giảng này                                        học viên có thể đạt được)
	ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC

	
	YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ
	HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ

	- Về kiến thức: Trình bày đúng khái niệm và đặc điểm sai lệch xã hội; phân loại sai lệch xã hội. Phân tích được nguyên nhân và cơ chế hình thành sai lệch xã hội theo các tiếp cận xã hội học. Trình bày khái niệm kiểm soát xã hội; phân biệt và mô tả được các loại kiểm soát và các công cụ kiểm soát xã hội.
	- Trình bày được khái niệm sai lệch xã hội, Mối quan hệ giữa sai lệch xã hội và chuẩn mực xã hội, Khái niệm kiểm soát xã hội; Các hình thức/biện pháp kiểm soát xã hội.
- Nhận diện được một hành vi sai lệch xã hội trong bối cảnh hiện nay, những vấn đề đặt ra trong kiểm soát xã hội với những hành vi sai lệch xã hội.
- Xác định được yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong chỉ đạo, điều hành vận dụng lý thuyết, thực tiễn về sai lệch và kiểm soát xã hội phục vụ công tác LĐQL..
	- Viết thu hoạch
- Thi viết


	- Về kỹ năng: Nhận diện và mô tả được về sai lệch xã hội đang tồn tại trong xã hội hiện nay, phân loại đúng dạng sai lệch và đề xuất được phương thức kiểm soát xã hội đối với hành vi sai lệch.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Thể hiện tư duy quản trị xã hội dựa trên chuẩn mực, pháp luật. Có thái độ công bằng, nhân văn trong xử lý sai lệch; không cực đoan, không dung túng.
	
	


5. Tài liệu học tập (Phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung bài giảng/chuyên đề và ghi rõ chương/mục/trang)
- Tập bài giảng Xã hội học Đại cương dùng cho hệ cử nhân chuyên ngành tổ chức nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Học viện CT- HC Khu vực I. Khoa XHH – Tâm lý LĐQL.2011. (Chương 5, trang 69 – 96)
5.1. Tài liệu phải đọc (tối đa 03 tài liệu)
- Giáo trình Xã hội học Đại cương, Chủ biên: Phạm tất Dong, Lê Ngọc Hùng. NXBĐHQGHN. 1997. (Chương 5, trang 193 – 195).
5.2. Tài liệu tham khảo
6. Nội dung 
	CÂU HỔI CỐT LÕI                   (Bài giảng phải giải quyết)
	NỘI DUNG
	CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH

	Câu 1: Sai lệch chuẩn mực xã hội và các nội dung của sai lệch chuẩn mực xã hội là gì?
	1. Sai lệch chuẩn mực xã hội
1.1. Chuẩn mực xã hội
- Khái niệm:
+ Chuẩn mực là những quy tắc hành vi có giá trị phổ biến, mà việc tuân thủ nó được những thành viên khác của xã hội trông đợi và thừa nhận. Khi nói đến chuẩn mực là nói đến cái cần phải, cái nghĩa vụ và mệnh lệnh của hành vi.
+ Cùng với những đặc điểm trung tâm khác như hành động, vai trò, tương tác và thiết chế, chuẩn mực tạo nên cấu trúc của hệ thống xã hội và định hướng hành động, mục tiêu, giá trị, tri thức và xúc cảm.
+ Chuẩn mực cũng tham gia vào việc kiến tạo xã hội. Nó là những đòi hỏi đối với hành vi, là khuôn mẫu, “mực thước” của hành vi. Không thể có một xã hội trật tự, ổn định, phát triển bình thường mà lại không có các chuẩn mực, những chủ thể duy trì và phổ biến các chuẩn mực, cũng như những thành viên trong xã hội tự giác tuân theo chuẩn mực.
+ Các loại chuẩn mực xã hội: chuẩn mực quy định và chuẩn mực mong đợi.
* Chuẩn mực quy định là những chuẩn mực quan trọng nhất của xã hội. Nó là những bộ máy chủ yếu điều hòa cuộc sống xã hội và củng cố sự thống nhất của xã hội. Sự vi phạm những chuẩn mực quy định thường dẫn đến bị trừng phạt thích đáng.
* Những chuẩn mực ít quan trọng hơn gọi là những chuẩn mực mong đợi. Sự vi phạm nó không dẫn đến sự trừng phạt nghiêm khắc.
1.2. Sai lệch xã hội
- Khái niệm: Sai lệch xã hội (hay lệch chuẩn) là hành vi của một cá nhân hay của một nhóm xã hội không phù hợp với những giá trị và chuẩn mực đang được xã hội thừa nhận, đi chệch những gì mà số đông đang chờ đợi hoặc mong muốn ở họ trong những hoàn cảnh nhất định.
- Đặc điểm của sai lệch xã hội:
+ Sai lệch xã hội là một hành vi xã hội có tính phổ biến
+ Sai lệch xã hội có tính thay đổi và tính tương đối
- Các loại sai lệch xã hội:
+ Căn cứ vào quy mô có: 
* Sai lệch cá nhân: khi một cá nhân hành động sai lệch một cách đơn độc, tách ra khỏi các quy tắc xã hội đã được xác lập và trong thực tế bác bỏ các quy tắc đó gọi là sai lệch cá nhân.
* Sai lệch nhóm: một nhóm các thành viên hành động trái ngược với quy tắc chung của xã hội gọi là sai lệch nhóm. Các hành vi đó thường thuộc loại văn hóa cấp thấp của riêng một nhóm. 
+ Căn cứ vào mức độ có: Sai lệch xã hội mức thấp và sai lệch xã hội mức cao
* Sai lệch mức sơ cấp: là hành vi của cá nhân bị sai lệch nhưng chỉ là sai lệch tạm thời và không lặp lại, không có tính chất định kỳ. Các cá nhân có hành vi sai lệch sơ cấp là những con người có nhân cách mà xã hội tạm chấp nhận được và sự sai lệch đó không chiếm đa số trong tổng hành vi cá nhân. 
* Sai lệch mức cao: một hành vi sai lệch của cá nhân có tính cách đặc trưng và cá nhân tổ chức đời sống của mình xung quanh hành vi sai lệch đó, thì khi đó anh ta đang tiến tới mức sai lệch ở cấp cao hơn so với sai lệch sơ cấp. 
+ Căn cứ vào tính chất có: Sai lệch tích cực và sai lệch tiêu cực
* Sai lệch tích cực là những hành vi nhất thời không phù hợp với những giá trị chuẩn mực thông thường đang phổ biến, đi chệch với những quy tắc hiện hành trong xã hội, trái với những lẽ phải đang được nhiều người thừa nhận, nhưng lại phù hợp với xu hướng, sự vận động đi lên mang tính quy luật không thể đảo ngược được của xã hội. 
* Sai lệch tiêu cực: là những hành vi đi chệch khỏi những quy tắc, chuẩn mực đúng đắn, gây ra những phương hại và dẫn đến những hậu quả tiêu cực trong xã hội, gây ra sự bất bình, khủng hoảng niềm tin của người dân đối với chế độ, thậm chí đẩy xã hội đến sự rối loạn, xung đột, đổ vỡ.
+ Căn cứ vào phạm vi của sai lệch chuẩn mực có: Sai lệch chuẩn mực dân tộc và sai lệch chuẩn mực quốc tế
1.3. Một số nội dung nghiên cứu về sai lệch xã hội
- Nguyên nhân và cơ chế của sai lệch xã hội
+ Nguyên nhân bên ngoài của sai lệch xã hội
+ Nguyên nhân bên trong của sai lệch xã hội
- Một số giải thích xã hội học về hành vi sai lệch xã hội
+ Sự lỏng lẻo của tính cố kết cộng đồng 
+ Sự phát triển không liên tục - đứt đoạn về mặt văn hoá của xã hội 
+ Sự thiếu ổn định của xã hội trong những giai đoạn giao thời. 
	1. Câu hỏi trước giờ lên lớp
- Trình bày khái niệm sai lệch xã hội? Mối quan hệ giữa sai lệch xã hội và chuẩn mực xã hội?
- Trình bày kiểm soát xã hội, những hình thức và biện pháp kiểm soát xã hội?
2. Câu hỏi sau giờ lên lớp
- Các biểu hiện của sai lệch xã hội? Phân tích nguyên nhân và cơ chế của sai lệch xã hội?
- Trình bày các phương thức kiểm soát xã hội? Ý nghĩa của việc nghiên cứu sai lệch xã hội và kiểm soát xã hội? 

	Câu 2: Kiểm soát xã hội và những nội dung của kiểm soát xã hội là gì?
	2. Kiểm soát xã hội
2.1. Nhận thức chung về kiểm soát xã hội
- Khái niệm kiểm soát xã hội: 
Kiểm soát xã hội được hiểu là tất cả những hoạt động nhằm điều chỉnh những hành vi sai lệch, khuyến khích những hành vi chuẩn mực, góp phần tạo ra trật tự và sự phát triển ổn định, bình thường của xã hội.
- Các loại kiểm soát xã hội:
+ Kiểm soát xã hội chính thức:
* Là hình thức kiểm soát xã hội được thực hiện tương ứng với sự kiểm soát của xã hội đối với cá nhân. 
* Được giao cho một tổ chức hoặc một cá nhân xã hội chịu trách nhiệm và nó tồn tại trong một số cơ quan chuyên biệt hoặc một số thiết chế xã hội. 
+ Kiểm soát xã hội phi chính thức
* Đề cập trong trường hợp cá nhân có mối liên hệ với các thiết chế xã hội mà họ là thành viên như: gia đình, hiệp hội, trường học, đoàn thể, tôn giáo ... và các nhóm sơ cấp trong xã hội.
* Thể hiện ra bằng thái độ xa lánh, khinh bỉ, diễu cợt,... Nếu cá nhân đó tỏ thái độ sợ hãi với thái độ trên thì kiểm soát không chính thức có hiệu quả.
+ Kiểm soát nội tâm (tự kiểm soát)
* Là cách thức xã hội thực hiện sự kiểm tra, giám sát bằng cách giúp cá nhân lĩnh hội và thực thi một cách tự giác những chuẩn mực, giá trị xã hội và biến nó thành cơ sở cho những hành vi xã hội của mình. 
* Mỗi cá nhân phải nhận thức được các yêu cầu của chuẩn mực hành vi và đồng cảm với nó; phải nhận thức được cái đúng sai, thích hợp và không thích hợp giữa hành vi của mình với chuẩn mực đã có.
* Nếu các chủ thể xã hội không hiểu biết và đồng cảm với các quy tắc xã hội và nghiêm túc thực hiện nó thì việc kiểm soát bên trong sẽ rất khó khăn và ít hiệu quả.
+ Kiểm soát xã hội từ bên ngoài
* Là cách thức xã hội dùng các công cụ quản lý và các thiết chế xã hội để bảo đảm trật tự xã hội, duy trì hệ thống chuẩn mực, giá trị, đấu tranh loại bỏ những sai lệch tiêu cực.
* Kiểm soát từ bên ngoài được nhà quản lý sử dụng khi hình thức kiểm soát nội tâm không đạt kết quả mong muốn. Để duy trì trật tự ổn định, cần có những biện pháp cần thiết như xử phạt, cấm đoán.
* Kiểm soát bên ngoài có hai hình thức: kiểm soát không chính thức và kiểm soát chính thức.
   • Kiểm soát không chính thức: được thực hiện trong các nhóm sơ cấp như gia đình, bạn bè, nhóm làm việc, các nhóm nhỏ khác. Phạm vi được biểu hiện qua chế diễu, xa lánh, ly khai, khinh bỉ..., hiệu lực của kiểm soát này rất lớn, bởi vì sự thừa nhận (hoặc ruồng bỏ) của các nhóm (gia đình, bạn bè...) có ý nghĩa sống còn đối với mỗi cá nhân. 
   • Kiểm soát chính thức: thường do một số thiết chế và tổ chức xã hội có chức năng xã hội hóa đảm nhận như cảnh sát, tòa án, nhà tù, các trung tâm giáo dục thanh thiếu niên phạm tội, trại phục hồi nhân phẩm, cai nghiện... có các điều luật, quy tắc thành văn do các tổ chức đảm nhiệm thực thi các điều luật đó bằng các hình phạt theo quy định ứng với từng loại hành vi sai lệch.
=> Kiểm soát chính thức và không chính thức có quan hệ tương hỗ với nhau nhằm duy trì trật tự xã hội cần thiết. 
Trong quá trình kiểm soát (chính thức và không chính thức), xã hội có thể sử dụng các biện pháp khen thưởng hoặc trừng phạt. 
Sự trừng phạt (hay khen thưởng) đúng mức và công bằng sẽ có ý nghĩa tích cực to lớn, hướng cá nhân hành động đúng với các quy tắc xã hội. Ngược lại, nếu sử dụng không đúng hoặc lạm dụng sẽ dẫn đến tiêu cực, đem lại hậu quả xấu cho cá nhân và xã hội.
+ Các loại kiểm soát xã hội khác…
* Kiểm soát xã hội tích cực và kiểm soát xã hội tiêu cực;
* Kiểm soát xã hội tập thể và kiểm soát xã hội theo các định chế;.
	

	Câu 3: Một số nội dung xã hội học nghiên cứu về kiểm soát xã hội là gì?
	3. Một số nội dung xã hội học nghiên cứu về kiểm soát xã hội
3.1. Cơ chế kiểm soát
- Từ phương diện con người xã hội
- Từ phương diện sự kiểm soát của những tổ chức hoặc cá nhân có quyền lực, được xã hội giao cho trọng trách kiểm soát và duy trì các cơ chế đó. 
3.2. Phương thức KSXH
- Kiểm soát hành vi cá nhân bởi những tổ chức hoặc đoàn thể xã hội 
- Kiểm soát xã hội biểu hiện qua ảnh hưởng quyền uy của cá nhân với tập thể. 
- Khen thưởng và trừng phạt là hai biện pháp chủ yếu được dùng trong kiểm soát chính thức lẫn không chính thức 
- Những hình thức phê bình, chỉ trích, kỷ luật, trừng phạt nghiêm trị có hiệu lực tức thời, trực tiếp, đồng thời có một ý nghĩa răn đe rất có hiệu quả. 
- Các thiết chế pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi, thu hẹp các sai lệch xã hội. Bên cạnh đó là vai trò của các thiết chế khác như thiết chế kinh tế gia đình, giáo dục, y tế, văn hóa, tôn giáo, thể thao...
- Vai trò của công tác thông tin - giáo dục - truyền thông. Truyền thông, báo chí là một trong những công cụ hết sức quan trọng trong việc kiểm soát ngăn chặn các sai lệch xã hội... làm tăng cường sự chú ý, bình luận, phán xét và sự ủng hộ của dư luận xã hội, mặt khác, gợi mở và góp phần giúp các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, khai thác, đấu tranh một cách có hiệu quả với các hành vi sai lệch xã hội.
4. Ý nghĩa của việc nghiên cứu sai lệch xã hội và kiểm soát xã hội
- Xã hội học nghiên cứu sai lệch xã hội và kiểm soát xã hội là những bộ phận không thể tách rời trong chương trình nghiên cứu xã hội học. 
- Nó giúp cho chúng ta có một cái nhìn toàn diện, biện chứng, khách quan về sự tồn tại của xã hội. 
	

	NỘI DUNG TỰ HỌC TRƯỚC GIỜ LÊN LỚP

	1. Khái niệm chuẩn mực xã hội, sai lệch xã hội là gì?
2. Kiểm soát xã hội và các cách thức kiểm soát xã hội?


7. Yêu cầu với học viên (Nêu rõ các hoạt động người học phải thực hiện phù hợp với chuẩn đầu ra, nội dung, hình thức tổ chức dạy học và yêu cầu đánh giá của bài giảng đã tuyên bố).
- Trước giờ lên lớp: 
+ Nghiên cứu nội dung bài giảng
+ Trả lời các câu hỏi trước giờ lên lớp
+ Chuẩn bị các nội dung thảo luận
- Trong giờ lên lớp: 
+ Tập trung nghe giảng
+ Tích cực tham gia thảo luật, tương tác, đóng góp ý kiến vào bài giảng.
- Sau giờ lên lớp: 
+ Nghiên cứu lại bài giảng
+ Trả lời câu hỏi sau giờ lên lớp.

I. Bài giảng 7
1. Tên chuyên đề: Biến đổi xã hội 
2. Số tiết lên lớp: 05
3. Mục tiêu: Bài giảng cung cấp cho học viên:
- Về kiến thức:
+ Làm rõ khái niệm biến đổi xã hội dưới góc độ xã hội học; nêu và phân tích các quan niệm, định nghĩa về biến đổi xã hội. 
+ Nêu và phân tích các loại biến đổi xã hội (theo phạm vi, nội dung, khả năng kiểm soát, tốc độ). 
+ Phân tích các nhân tố tác động đến biến đổi xã hội (kỹ thuật - công nghệ mới, kinh tế, văn hóa mới, cấu trúc xã hội mới, xung đột, tăng trưởng dân số). 
+ Nhận diện các xu hướng có tính quy luật của sự biến đổi xã hội trong thời đại ngày nay (tăng trưởng nhu cầu, công nghệ hóa và đô thị hóa, quan liêu hóa, bình đẳng và phát triển nhân cách, quốc tế hóa). 
- Về kỹ năng:
+ Vận dụng các khái niệm, phân loại và lý thuyết về biến đổi xã hội để nhận diện, giải thích các hiện tượng, xu hướng biến đổi trong đời sống thực tiễn. 
+ Phân tích các nhân tố thúc đẩy hoặc rào cản đối với sự biến đổi xã hội, đề xuất giải pháp kiểm soát và định hướng biến đổi xã hội tích cực phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý. 
- Về tư tưởng:
+ Nhận thức rõ tính tất yếu, khách quan của sự biến đổi xã hội; có góc nhìn khoa học về tiến bộ xã hội và các rào cản, thử thách trong quá trình phát triển. 
+ Ý thức chủ động thích ứng, nâng cao năng lực bản thân trước các xu hướng biến đổi xã hội (công nghệ hóa, quốc tế hóa, biến đổi vai trò...). 
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	CHUẨN ĐẦU RA
(Sau khi kết thúc bài giảng này học viên có thể đạt được)
	ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC
	HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ

	
	YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ
	

	- Về kiến thức: Hiểu và trình bày được khái niệm, các đặc điểm, các loại hình, các nhân tố tác động và các xu hướng có tính quy luật của biến đổi xã hội. 
	- Trình bày khái niệm biến đổi xã hội dưới góc độ xã hội học, phân loại các hình thức biến đổi xã hội. 
- Nhận diện và phân tích vai trò của các nhân tố thúc đẩy biến đổi xã hội (kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, cấu trúc xã hội, xung đột, dân số). 
- Trình bày và giải thích các xu hướng có tính quy luật của biến đổi xã hội hiện đại. 

- Xác định được yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong việc nhận thức và vận dụng kiến thức về biến đổi xã hội vào công tác. 
	- Viết thu hoạch

- Thi viết

- Thi vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: Lựa chọn và vận dụng khái niệm, nhân tố hoặc xu hướng biến đổi xã hội phù hợp để phân tích một tình huống/hiện tượng biến đổi xã hội cụ thể. Đề xuất được giải pháp thích ứng hoặc quản lý biến đổi xã hội. 
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Thể hiện tư duy xã hội học: nhìn nhận sự thay đổi của cá nhân, tổ chức và thiết chế trong mối quan hệ với các quy luật và xu hướng biến đổi chung của xã hội. 
	
	


5. Tài liệu học tập (Phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung bài giảng/chuyên đề và ghi rõ chương/mục/trang)
1. Tập bài giảng Xã hội học Đại cương dùng cho hệ cử nhân chuyên ngành tổ chức nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Học viện CT- HC Khu vực I. Khoa XHH – Tâm lý LĐQL. 2011. (Chương 5, Mục 5.2). 
· 5.1. Tài liệu phải đọc (tối đa 03 tài liệu):
1. Giáo trình Xã hội học Đại cương, Chủ biên: Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng. NXB ĐHQGHN. 1997. 
· 5.2. Tài liệu tham khảo
1. Giáo trình Xã hội học đại cương, Chủ biên: Nguyễn Thị Thuý, Bế trung Anh, NXB Bách Khoa, 2014
6. Nội dung
	CÂU HỎI CỐT LÕI (Bài giảng phải giải quyết)
	NỘI DUNG
	CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH

	Câu 1: Thế nào là biến đổi xã hội? Có những loại biến đổi xã hội nào?
	1. Khái niệm và các loại biến đổi xã hội
1.1. Khái niệm biến đổi xã hội
- Mọi xã hội và văn hóa đều không ngừng biến đổi; sự ổn định chỉ là bề ngoài, thực tế xã hội không ngừng thay đổi bên trong. Xã hội ở trong thực trạng “đứng yên trong sự vận động liên tục”. Tốc độ biến đổi khác nhau qua các thời kỳ lịch sử (săn bắn hái lượm diễn ra chậm; nông nghiệp, công nghiệp hóa diễn ra nhanh hơn). 
- Các cách quan niệm: 
+ Hiểu rộng: Là sự thay đổi so với tình trạng xã hội hoặc nếp sống có trước. 
+ Phạm vi hẹp: Sự biến đổi về cấu trúc xã hội (tổ chức xã hội) ảnh hưởng sâu sắc đến phần lớn thành viên. 
+ Theo August Comte: Thông qua biến đổi xã hội, nhân loại chuyển từ người nguyên thủy dốt nát đến con người được giáo dục, tiến về con đường tách khỏi sự sắp đặt của Thượng đế vì sự tiến bộ của nhân loại. 
- Định nghĩa: Biến đổi xã hội là một quá trình qua đó những khuôn mẫu của các hành vi xã hội, các quan hệ xã hội, các thiết chế xã hội và các hệ thống phân tầng xã hội được thay đổi qua thời gian. 
1.2. Các loại biến đổi xã hội
- Theo phạm vi ảnh hưởng:
+ Biến đổi vĩ mô: Diễn ra trên phạm vi rộng lớn, trong thời kỳ dài (ví dụ: hiện đại hóa, chuyển từ kinh tế công nghiệp sang thông tin và dịch vụ). 
+ Biến đổi vi mô: Những biến đổi nhỏ, nhanh, tạo nên từ những quyết định không thấy hết được (như tương tác trong đời sống hàng ngày). 
- Theo nội dung biến đổi:
+ Biến đổi cơ cấu xã hội (cơ sở là sự biến đổi phương thức sản xuất của cải vật chất, cơ cấu giai cấp, nghề nghiệp, thiết chế xã hội). 
+ Biến đổi văn hóa xã hội (tác dụng trở lại đối với thiết chế và cơ cấu xã hội). 
- Theo khả năng kiểm soát:
+ Biến đổi có hoạch định: Được dự báo, điều khiển, định hướng (do nguyên nhân khách quan hoặc do người lãnh đạo, nhà phát minh, nhà cải cách thực hiện). 
+ Biến đổi không hoạch định: Bất ngờ, không dự báo trước (thiên tai, bệnh xã hội mới, hậu quả chưa nhận thức được). 
- Theo tốc độ biến đổi:
+ Biến đổi chậm và tuần tự: Diễn ra từng bước trong thời gian dài, thường tự phát theo quy luật khách quan. 
+ Biến đổi nhanh và nhảy vọt: Chuyển thẳng lên hình thức cao hơn không qua trung gian, thường gắn với cách mạng hoặc hoạt động tự giác, sự giúp đỡ từ xã hội ở trình độ cao hơn. 
	1. Câu hỏi trước giờ lên lớp:
- Trình bày khái niệm biến đổi xã hội dưới góc độ xã hội học? 
- Phân loại biến đổi xã hội theo phạm vi ảnh hưởng và khả năng kiểm soát? 
2. Câu hỏi sau giờ lên lớp:

- Phân biệt sự khác nhau giữa biến đổi xã hội vĩ mô và vi mô, cho ví dụ minh họa? 
- Thế nào là biến đổi xã hội có hoạch định và không hoạch định? 

	Câu 2: Các nhân tố nào tác động đến biến đổi xã hội?
	2. Các nhân tố của biến đổi xã hội
- Kỹ thuật – công nghệ mới: Là yếu tố cơ bản, thúc đẩy đô thị hóa, thay đổi nhận thức, quan hệ xã hội, truyền thông đại chúng. Alvirl Toffler nêu 3 làn sóng: Làn sóng 1 (cách mạng nông nghiệp), Làn sóng 2 (công nghiệp hóa), Làn sóng 3 (kỹ thuật tiên tiến, thông tin truyền thông). 
- Các yếu tố kinh tế: Biến đổi trong phương pháp sản xuất dẫn đến cách mạng công nghiệp, lập nhà máy, đô thị hóa, công đoàn; nhu cầu giáo dục bắt buộc; gia đình hạt nhân; tăng thời gian nghỉ ngơi hoặc tăng thất nghiệp. 
- Văn hóa mới: Niềm tin, giá trị mới tạo nên biến đổi xã hội; tư tưởng tiến bộ thúc đẩy thay đổi kỹ thuật (như ở Châu Âu thế kỷ XVII - XVIII). 
- Những cấu trúc xã hội mới: Tạo ra từ phát minh, sáng tạo thông qua các tổ chức chính thức (chính phủ, trường đại học, liên doanh); kỹ thuật mới tạo ngành nghề mới và cơ cấu xã hội mới; sự thay đổi vai trò (như vai trò giới của phụ nữ) và cơ cấu giai cấp làm thay đổi cơ cấu xã hội. 
- Những xung đột: Mâu thuẫn giữa các giai cấp, chủng tộc, dân tộc thiểu số, tôn giáo xuất phát từ bất bình đẳng (K. Marx); các phong trào đấu tranh (công nhân, dân quyền, phụ nữ) tạo nên biến đổi xã hội. 
- Tăng trưởng dân số: Động lực chính của biến đổi hiện đại; thay đổi quy mô dân số đòi hỏi mô hình tổ chức xã hội mới (từ dân chủ trực tiếp sang dân chủ đại diện; quản lý đô thị lớn); gây áp lực lên môi trường và cơ cấu tuổi. 
	1. Câu hỏi trước giờ lên lớp:
- Nêu các nhân tố chính tác động đến sự biến đổi xã hội? 
- Phân tích vai trò của yếu tố kỹ thuật - công nghệ mới đối với biến đổi xã hội? 

2. Câu hỏi sau giờ lên lớp:
- Mâu thuẫn và xung đột xã hội có vai trò như thế nào trong biến đổi xã hội theo quan điểm của K. Marx? 
- Sự gia tăng dân số tác động tới mô hình tổ chức xã hội và đời sống xã hội như thế nào? 

	Câu 3: Một số xu hướng có tính quy luật của sự biến đổi xã hội là gì?
	3. Một số xu hướng có tính quy luật của sự biến đổi xã hội
- Xu hướng chung, phổ biến là tiến bộ xã hội (tuy nhiên đan xen vòng lại, giật lùi cục bộ). 
- Năm xu hướng cụ thể:
+ Xu hướng tăng trưởng các nhu cầu xã hội: Tồn tại khách quan, là kết quả của tăng năng suất lao động, là nguyên nhân di động xã hội, thay đổi văn hóa, thiết chế, cơ cấu xã hội. 
+ Xu hướng công nghệ hóa và đô thị hóa: Sử dụng tri thức khoa học giải quyết vấn đề thực tế; tập trung dân cư vào thành phố, mở rộng đô thị, đổi lối sống; làm yếu quan hệ gia đình/cộng đồng truyền thống, tăng tính cá nhân, kích thích cạnh tranh. 
+ Xu hướng quan liêu hóa: Tăng thứ bậc chức vụ, tăng giấy tờ sổ sách, chuẩn mực nghiêm ngặt; có tính hai mặt (đòi hỏi cá nhân tự vươn lên đáp ứng vai trò nhưng cũng làm hoạt động mang tính máy móc, cứng nhắc). Gắn với xu hướng lượng hóa và hình thức hóa. 
+ Xu hướng đạt đến bình đẳng và phát triển nhân cách: Đấu tranh giải quyết mâu thuẫn lợi ích, rút ngắn khoảng cách địa vị; đảm bảo tự do cá nhân, phát huy tính năng động, sáng tạo. 
+ Xu hướng quốc tế hóa các hoạt động của đời sống xã hội: Tiếp thu giá trị chung của nhân loại và giá trị riêng của dân tộc khác thông qua giao lưu; thúc đẩy bởi cách mạng khoa học công nghệ, phân công lao động thế giới, liên minh kinh tế, vấn đề toàn cầu, bùng nổ thông tin. 
	1. Câu hỏi trước giờ lên lớp:
- Hãy nêu 5 xu hướng có tính quy luật của biến đổi xã hội trong thời đại ngày nay? 

2. Câu hỏi sau giờ lên lớp:
- Phân tích mặt tích cực và hạn chế của xu hướng quan liêu hóa đối với sự biến đổi xã hội? 

- Quá trình quốc tế hóa diễn ra dưới tác động của những nhân tố nào? 


NỘI DUNG TỰ HỌC TRƯỚC GIỜ LÊN LỚP
1. Biến đổi xã hội là gì? Phân biệt biến đổi xã hội vĩ mô và biến đổi xã hội vi mô? 
2. Có những nhân tố cơ bản nào tác động làm biến đổi xã hội? 
7. Yêu cầu với học viên (Nêu rõ các hoạt động người học phải thực hiện phù hợp với chuẩn đầu ra, nội dung, hình thức tổ chức dạy học và yêu cầu đánh giá của bài giảng đã tuyên bố).
· Trước giờ lên lớp:
· Nghiên cứu nội dung bài giảng. 
· Trả lời các câu hỏi trước giờ lên lớp. 
· Chuẩn bị các nội dung thảo luận. 
· Trong giờ lên lớp:
· Tập trung nghe giảng. 
· Tích cực tham gia thảo luận, tương tác, đóng góp ý kiến vào bài giảng. 
· Sau giờ lên lớp:
· Nghiên cứu lại bài giảng. 
· Trả lời câu hỏi sau giờ lên lớp. 
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